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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. TEGMARK, MAX. Life 3.0 : Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo / Max 

Tegmark; Dịch: Hiếu Trần, Thảo Trần. - H. : Thế giới, 2019. - 460tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng như thế nào đến việc làm, tội phạm, 

chiến tranh và mọi mặt đời sống con người; Loài người làm gì để phát triển thịnh vượng 

nhờ tự động hoá mà không nghèo khó và sống thiếu mục đích; Liệu máy móc có vượt qua 

trí tuệ nhân loại để thay thế hoàn toàn con người?... 

+ Môn loại: 006.3 / L309B 

- Phòng Đọc: DL 18085 

- Phòng Mượn: MD 9297-9298 
 

2/. SEJNOWSKI, TERRENCE J.. Deep learning - Cuộc cách mạng học sâu / Terrence 

J. Sejnowski ; Huỳnh Hữu Tài dịch. - H. : Công thương, 2019. - 399tr. : Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The deep learning revolution 

Tóm tắt: Cung cấp động lực hình thành nên học sâu và kiến thức nền tảng cần thiết 

để hiểu nguồn gốc của học sâu. Giải thích các thuật toán học tập trong một số kiến trúc 

mạng nơ-ron khác nhau. Khám phá tác động của học sâu lên cuộc sống của chúng ta và 

những tác động trong tương lai. 

+ Môn loại: 006.3 / D201L 

- Phòng Đọc: DL 18111 

- Phòng Mượn: MD 9312-9313 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
3/. RUSSELL, BERTRAND. Các vấn đề của triết học = The problems of philosophy/ 

Bertrand Russell; Huỳnh Duy Thanh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội, 2019. 

167tr. : Bảng; 20cm 

Tóm tắt: Luận bàn về các vấn đề của triết học: Hiện tượng và thực tại, vật chất, chủ 

nghĩa duy tâm, tri thức, phép quy nạp. 

+ Môn loại: 110 / C101V 

- Phòng Đọc: DV 57167 

- Phòng Mượn: MH 10784-10785 
 

4/. CORNEAU, GUY. Tình yêu hạnh phúc có tồn tại? = N'y a-t-il pas d'amour 

heureux? / Guy Corneau; Vũ Phi Yến dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 357tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung bàn về những khía cạnh tình yêu, hạnh phúc trong cuộc sống, tìm 

ra những xung đột giữa hai giới dưới góc nhìn mới, giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa của 

những khó khăn đang trải qua, giúp chúng ta vẫn muốn tiếp tục tiến bước và yêu thương. 

+ Môn loại: 152.4 / T312Y 

- Phòng Đọc: DV 57168 

- Phòng Mượn: MH 10786-10787 
 

5/. THÍCH NHẬT TỪ. Tháo dây oan trái : Nghệ thuật chuyển hoá cảm xúc / Thích 

Nhật Từ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp những bài giảng của Thượng toạ Thích Nhật Từ, được điều 

chỉnh thành một tập sách chuyên sâu về đề tài chuyển hoá cảm xúc - nhất là chuyển hoá 
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sân hận - như một món quà gửi tặng cho độc giả. Hy vọng cuốn sách này sẽ có giá trị với 

độc giả trên con đường tu sửa để giữ được hạnh phúc dài lâu cho chính mình và những 

người xung quanh. 

+ Môn loại: 152.4 / TH108D 

- Phòng Đọc: DV 57173 

- Phòng Mượn: MH 10793 
 

6/. MISTHY LỌ MỌ. Khống chế nỗi sợ / Misthy Lọ Mọ biên soạn. - H. : Thế giới, 

2019. - 255tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Viết về các nỗi sợ mà con người phải đối mặt từ nguyên nhân, ảnh hưởng 

đến cách đối phó rất khoa học, an toàn; đó là những nỗi sợ hãi trong tiềm thức, sự sợ hãi 

hình thành trong cuộc sống hiện đại, sợ hãi trong các mối quan hệ cuộc sống, sợ hãi trong 

công việc và sợ hãi trong quá trình phát triển bản thân. 

+ Môn loại: 152.4 / KH455CH 

- Phòng Đọc: DV 57177 

- Phòng Mượn: MH 10800-10801 

 

7/. ROOS, DONALD. Khoảnh khắc người sáng tạo / Donald Roos; Hoàng Diễm dịch. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 167tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Don't read this book 

Tóm tắt: Quyển sách tập trung vào cách đưa ra lựa chọn trong công việc sáng tạo 

cũng như đời sống hàng ngày. Sách dựa trên phương pháp "danh sách Việc - Đừng - Làm": 

Khi nói không với một việc, bạn có thêm thời gian để làm việc khác. Sách còn hướng dẫn 

lập kế hoạch cuộc đời, tạo thói quen làm việc,... 

+ Môn loại: 153 / KH408KH 

- Phòng Đọc: DV 57154 

- Phòng Mượn: MH 10759-10760 
 

8/. TAKASHI ISHII. Nâng tầm tư duy với phương pháp ghi nhớ 1 phút / Takashi 

Ishii; Dịch: Hà Vi, Nhóm Sóc Xanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 215tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 本当に頭がよくなる１分間読書法 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của trí nhớ, và đưa 

ra bảy nhận thức mới liên quan đến phương pháp ghi nhớ. Các dạng ghi nhớ ngắn hạn - 

dài hạn - đơn giản - trực quan. Phương pháp ghi nhớ bằng não phải thông qua 4 màu sắc, 

chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn và phương pháp kiểm soát phong độ. 

+ Môn loại: 153.1 / N122T 

- Phòng Đọc: DV 57120 

- Phòng Mượn: MH 10747-10748 
 

9/. PHAN VĂN HỒNG THẮNG. Luyện trí nhớ : Cải thiện trí nhớ chỉ trong 7 ngày / 

Phan Văn Hồng Thắng chủ biên; Alpha Books biên soạn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao 

động, 2018. - 229tr. : Bảng, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ ra 17 cách để cải thiện trí nhớ bằng những chỉ dẫn đơn giản, khoa học 

cùng những bài luyện tập thiết thực mỗi ngày như: Ghi nhớ các con số, ghi nhớ ngôn ngữ, 
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ghi nhớ sự kiện lịch sử, ghi nhớ nội dung bài học, ghi nhớ tên và khuôn mặt, ghi nhớ lịch 

trình và đường đi. 

+ Môn loại: 153.1 / L527TR 

- Phòng Đọc: DV 57180 

- Phòng Mượn: MH 10806-10807 
 

10/. TAKASHI ISHII. Nghệ thuật ghi chép trong 1 phút : Để bạn thực sự trở nên 

thông minh / Takashi Ishii ; Dịch: Hồ Thị Mỹ Trang, nhóm Sóc Xanh. - H. : Phụ nữ, 2018. 

206tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 本当に頭がよくなる一分間ノート術 

Tóm tắt: Chia sẻ những kỹ năng giúp bạn ghi chép đúng cách: Làm rõ mục đích của 

việc ghi chép, sử dụng thành thạo sổ ghi chép, nghệ thuật ghi chép khi nghe bài giảng,cách 

ghi chép nâng cao thành tích và ghi chép khắc sâu vào bộ nhớ... 

+ Môn loại: 153.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57118 

- Phòng Mượn: MH 10743-10744 
 

11/. WARTANA, EKA. Để suy nghĩ mà không động não = To think without thinking: 

Phương pháp Mindweb - Sự đột phá về tư tưởng / Eka Wartana; Valentine Vũ dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ 7 bí quyết về phương pháp suy nghĩ mà không động não. Bạn sẽ 

ngạc nhiên khi thấy năng lực tuyệt vời trong chính bộ não của mình. Điều đáng tiếc ở đây, 

nó không được sử dụng theo đúng phương pháp để cho ta những điều hữu ích trong sự 

nghiệp và cuộc sống. Hãy cùng nhau nâng cấp và cải thiện phương pháp suy nghĩ của mình 

để có thể kiến tạo một kết quả tốt hơn. 

+ Môn loại: 153.4 / Đ250S 

- Phòng Đọc: DV 57157 

- Phòng Mượn: MH 10765-10766 

 

12/. ARIELY, DAN. Lẽ phải của phi lý trí = The upside of irrationality : Lợi ích bất 

ngờ của việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / Dan Ariely; Dịch: 

Trần Quang Hồng, Đào Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động - Xã hội, 

2018. - 410tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung một số trường hợp thú vị, phá bỏ những quy tắc logic nhận thức 

nhằm khám phá sâu sắc những hành vi kinh tế của con người chịu ảnh hưởng bởi những 

tác động phi lý và những chuẩn mực xã hội thực sự thúc đẩy hành vi con người trong môi 

trường làm việc và cách hành sử trong mối quan hệ riêng tư. 

+ Môn loại: 153.4 / L200PH 

- Phòng Đọc: DV 57174 

- Phòng Mượn: MH 10794-10795 
 

13/. BONO, EDWARD DE. Tự luyện cách tư duy = Teach yourself to think / Edward 

De Bono; Yên Lam, Phương Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 288tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách mang đến lời khuyên sáng suốt cho bất kỳ ai cần trang bị khả năng 

phản ứng và ứng phó với đủ loại tình huống khác nhau trong công việc và trong cuộc sống 

hàng ngày một cách nhanh chóng hiệu quả và thông minh. 

+ Môn loại: 153.4 / T550L 

- Phòng Đọc: DV 57152 

- Phòng Mượn: MH 10755-10756 
 

14/. KATSUMI NISHIMURA. Rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong 1 phút / Katsumi 

Nishimura; Dịch: Phan Thị Hồng Hạnh, Nhóm Sóc Xanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 184tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 1分間でマスター論理力トレーニング 

Tóm tắt: Thông qua các ví dụ về sự thành công của các doanh nghiệp nổi tiếng, tác 

giả giới thiệu những cách suy nghĩ cũng như một số phương pháp rèn luyện kỹ năng tư 

duy logic giúp bạn phân định những tình huống "nan giải", thể hiện sự tự tin dưới mọi áp 

lực. 

+ Môn loại: 153.4 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 57121 

- Phòng Mượn: MH 10749-10750 
 

15/. ĐỖ THỊ DIỆU NGỌC. Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ / Đỗ Thị Diệu 

Ngọc, Nguyễn Huy Cường. - H. : Thế giới, 2019. - 232tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn kĩ năng tư duy phù hợp thông qua những tình huống cụ thể, sử 

dụng kết hợp lý thuyết với thực tiễn đời sống giúp bạn đọc hệ thống hoá kiến thức, rèn 

luyện và làm chủ kỹ năng suy nghĩ biện luận để học tập và làm việc hiệu quả. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 57178 

- Phòng Mượn: MH 10802-10803 
 

16/. KATSUMI NISHIMURA. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút / 

Katsumi Nishimura; Dịch: Lại Thu Dung, Nhóm Sóc Xanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 203tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: １分間でマスター問題解決トレーニング 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về phương pháp, tri thức, trình tự và 

cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề thông qua những ví dụ minh hoạ 

sinh động đồng thời gợi ý nhiều giải pháp đối với các vấn đề "hóc búa" của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 153.4 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 57117 

- Phòng Mượn: MH 10741-10742 
 

17/. KIM YUN NA. Để đời xanh mát, hãy đắp vun chiếc bát ngôn từ / Kim Yun Na; 

Hà Hương dịch. - H. : Lao động, 2019. - 333tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: A vessel of humanity that fills up more people as it empties 

Tóm tắt: Đề cập đến những cảm xúc, công thức, thói quen để nuôi dưỡng ngôn từ 

của bản thân. Trình bày kỹ năng lắng nghe, giao tiếp để thấu hiểu người khác, từ đó tìm ra 

phương pháp hoá giải sự bất đồng trong các mối quan hệ. 
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+ Môn loại: 153.6 / Đ250Đ 

- Phòng Đọc: DV 57170 

- Phòng Mượn: MH 10789 

 

18/. TAKASHI ISHII. Nghệ thuật lôi cuốn đối phương trò chuyện trong 1 phút / 

Takashi Ishii; Dịch: Hồ Thị Mỹ Trang, Nhóm Sóc Xanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 191tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: どんな相手でも会話に困らない１分間雑談法 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong giao tiếp: 

Dùng lối nói phi lý, nghệ thuật gật đầu tạo ra sự tin tưởng và nghệ thuật đồng cảm... để lôi 

cuốn đối phương vào cuộc trò chuyện. 

+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57119 

- Phòng Mượn: MH 10745-10746 
 

19/. ANDRÉ, CHRISTOPHE. Bàn về cách sống : Đối thoại giữa triết gia, bác sỹ và 

nhà sư / Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard; Thiên Nga dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2018. - 361tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Trois amis en quête de sagesse 

Tóm tắt: Nói về những niềm tin cũng như kinh nghiệm của ba người có ba quỹ đạo 

khác nhau: triết gia, nhà sư và bác sỹ tâm thần khi họ cùng suy ngẫm và bàn luận về những 

điều làm cho con người trở nên tốt đẹp, từ đó đem lại cho bạn một sự giao thoa quan điểm 

phong phú về những vấn đề trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.2 / B105V 

- Phòng Đọc: DL 18108 

- Phòng Mượn: MH 10814-10815 
 

20/. PIAGET, JEAN. Tiểu luận Jean Piaget : Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài 

viết dành cho đại chúng / Jean Piaget; Phạm Anh Tuấn dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 382tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình tư tưởng và các hoạt động của nhà tâm lý học trẻ em Jean 

Piaget từ lúc là một cậu học sinh trung học cho tới vài tháng trước khi ông qua đời năm 

1980. Giới thiệu một số bài viết của ông và một số bài viết về ông. 

+ Môn loại: 155.4 / T309L 

- Phòng Đọc: DV 57169 

- Phòng Mượn: MH 10788 
 

21/. HALLOWELL, EDWARD M.. Dám tha thứ / Edward M. Hallowell; Xuân 

Khanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích tâm lí học về sự tha thứ, lòng bác ái đề cập đến cuộc sống cá nhân 

của con người. 

+ Môn loại: 155.9 / D104TH 

- Phòng Đọc: DV 57163 

- Phòng Mượn: MH 10776-10777 
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22/. FERRUCCI, PIERO. Giá trị của sự tử tế = The power of kindness / Piero 

Ferrucci; Phạm Quốc Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả đã trình bày một cách đầy đủ và mạch lạc trong cuốn sách này, để 

cuộc sống thật sự có giá trị, ta cần củng cố và nuôi dưỡng những giá trị cơ bản của con 

người như sự nhiệt thành, lòng tốt và sự đồng cảm. 

+ Môn loại: 158 / GI-100TR 

- Phòng Đọc: DV 57159 

- Phòng Mượn: MH 10769-10770 
 

23/. HILL, NAPOLEON. Thói quen thành công = Success habits: Bí mật để luyện 

nghĩ giàu, thực hành làm giàu / Napoleon Hill; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

322tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ những nguyên tắc thành công của mình, những thói quen 

chính tạo nền tảng cho thành công và thay đổi cuộc sống. Thói quen thành công giải thích 

các quy tắc cơ bản dẫn đến một cuộc sống giàu có và thịnh vượng. Bằng việc xác định vai 

trò quan trọng của việc đặt mục tiêu và thói quen thành công, các nguyên tắc của tác giả 

đưa ra một cách suy nghĩ mới về ý định, tự giác, kỉ luật và cách chúng ta dẫn dắt cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 57172 

- Phòng Mượn: MH 10791-10792 
 

24/. KÜSTENMACHER, WERNER TIKI. Bí quyết đơn giản hoá cuộc sống = How 

to simplify your life : Bảy bước thực hành để bạn quẳng gánh lo đi và sống một cuộc sống 

hạnh phúc / Werner Tiki Küstenmacher, Lothar J. Seiwert ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản 

lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 382tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến nghệ thuật am hiểu cuộc sống; hướng dẫn đơn giản hoá các đối 

tượng và các vấn đề trong cuộc sống nhằm giải phóng tiềm năng trong con người bạn, 

đồng thời đưa bạn đến với hạnh phúc và sự viên mãn. 

+ Môn loại: 158.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 57165 

- Phòng Mượn: MH 10780-10781 
 

25/. REEVE, SUSYN. Dám thay đổi : 52 bài thực hành sống bằng cả trái tim / Susyn 

Reeve; Thuỳ Dương dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 361tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The wholehearted life 

Tóm tắt: Giới thiệu 52 ý tưởng thay đổi bản thân, sống vui vẻ, thành công và hạnh 

phúc, mỗi ý tưởng dành cho mỗi tuần trong năm và được luyện tập trong bảy ngày trong 

tuần. 

+ Môn loại: 158.1 / D104TH 

- Phòng Đọc: DL 18109 

- Phòng Mượn: MH 10816-10817 
 

26/. HÀN NI. Muốn nghèo cũng khó lắm chứ bộ : Nghĩ & làm 2 / Hàn Ni. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 236tr.; 21cm 
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Tên thật tác giả: Đặng Thị Hàn Ni 

Tóm tắt: Bàn luận về sự giàu, nghèo không chỉ về phương diện tiền của, tài sản mà 

cả về kiến thức, tâm hồn, ý chí và nhân cách. Chia sẻ những quy tắc ứng xử trong đời thực 

và không gian mạng xã hội trong mọi lịch vực từ kinh doanh đến pháp luật, tâm lý, sức 

khoẻ và giao tiếp; qua đó giúp bạn trẻ hoàn thiện chính mình để đạt được sự "giàu có" thực 

sự. 

+ Môn loại: 158.1 / M517NGH 

- Phòng Đọc: DV 57175 

- Phòng Mượn: MH 10796-10797 

 

27/. MAURER, ROBERT. Phương pháp Kaizen = The Kaizen way / Robert Maurer; 

Huỳnh Ngọc Song Minh dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 262tr.; 20cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Khám phá cách kiểm soát sức mạnh của triết lý Kaizen thông qua sử dụng 

từng bước nhỏ để đạt những mục tiêu lớn như: Đặt ra những câu hỏi nhỏ, đi theo những 

suy nghĩ nhỏ, thực hiện những hành động nhỏ, giải quyết các vấn đề nhỏ... 

+ Môn loại: 158.1 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 57179 

- Phòng Mượn: MH 10804-10805 
 

28/. BURNETT, BILL. Thiết kế một cuộc đời đáng sống = Designing your life / 

Burnett Bill, Dave Evans; Thanh Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Không quan trọng bạn là ai, làm công việc gì, đã có tuổi hay còn trẻ, bạn 

có thể sử dụng chính phương pháp tư duy đã tạo ra những công nghệ, sản phẩm và không 

gian tuyệt vời để thiết kế sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình. Một cuộc sống được 

thiết kế chỉn chu sẽ có khả năng tự làm mới chính nó, đó là một đời sống sáng tạo, phong 

phú, luôn biến đổi, tiến triển và không bao giờ thiếu những bất ngờ thú vị. 

+ Môn loại: 158.1 / TH308K 

- Phòng Đọc: DV 57155 

- Phòng Mượn: MH 10761-10762 
 

29/. TAKASHI ISHII. Quyết đoán trong 1 phút : Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi trong 

tích tắc! Cách để quyết đoán trong 1 phút / Takashi Ishii ; Dịch: Hannah Phan, Nhóm Sóc 

Xanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 189tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 一瞬で人生が変わる！1分間決断法 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật làm thay đổi bản thân để xây dựng cuộc sống 

thành công và hạnh phúc: Tạo ra trục quyết đoán của riêng mình, xoá bỏ thời gian do dự, 

loại bỏ thời gian thừa, phương pháp quyết định phẳng không "thành kiến", phương pháp 

quyết định nhóm và phương pháp quyết định "trục bản thân". 

+ Môn loại: 158.2 / QU605Đ 

- Phòng Đọc: DV 57122 

- Phòng Mượn: MH 10751-10752 
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30/. MAXWELL, JOHN C.. Trở thành người ảnh hưởng / John C. Maxwell, Jim 

Dornan ; Nguyễn Tư Duy Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 255tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Becoming a person of influence : How to positively impact the 

lives of others 

Tóm tắt: Chia sẻ về kỹ năng lắng nghe, quan sát, khích lệ niềm đam mê, bày tỏ lòng 

tin, chuyển giao quyền hạn... cho người khác. Từ đó, giúp bạn có thể tạo ra sức ảnh hưởng 

với một người hoàn toàn xa lạ, người bạn tâm tình hữu ích, một người cố vấn hoặc một 

người truyền cảm hứng đáng tin cậy. 

+ Môn loại: 158.2 / TR460TH 

- Phòng Đọc: DV 57166 

- Phòng Mượn: MH 10782-10783 
 

31/. COHEN, HERB. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì / Herb Cohen; Nguyễn Vũ 

Thành, Minh Khôi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 364tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You can negotiate anything 

Tóm tắt: Sách chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm của 40 năm tham gia và kết thúc 

thành công hàng nghìn cuộc đàm phán lớn nhỏ. Cuốn sách không chỉ trình bày những yếu 

tố căn bản trong đàm phán và các kiểu đàm phán chủ yếu, mà còn đưa ra những ví dụ minh 

hoạ thú vị và thiết thực cho những hoàn cảnh khác nhau, đề xuất những giải pháp xử lý 

mềm dẻo, tế nhị nhưng hiệu quả mỗi tình huống hay xung đột. 

+ Môn loại: 158 / B105C 

- Phòng Đọc: DV 57176 

- Phòng Mượn: MH 10798-10799 
 

32/. DAISETSU JUJITA. Đối thoại với Socrates : Những câu chuyện làm thay đổi 

cuộc đời bạn / Daisetsu Jujita; Hạnh Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 193tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách về những cuộc trò chuyện của tác giả Daisetsu Fujita với nhân vật 

Socrates - một triết gia đến từ Hy Lạp. Thông qua những cuộc trò chuyện đó, Socrates 

giúp tác giả và cả người đọc sáng tỏ những khúc mắc trong lòng về tình yêu, tình bạn, công 

việc. 

+ Môn loại: 183 / Đ452TH 

- Phòng Đọc: DV 57153 

- Phòng Mượn: MH 10757-10758 
 

33/. PHAN THANH LƯU. Triết học cho người không chuyên / Phan Thanh Lưu. -

H. : Khoa học xã hội, 2019. - 489tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Tủ sách Khai phóng) 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc của triết học. Triết học Tây Phương qua các thời kì cổ 

đại, trung cổ, Phục Hưng, cổ điển, cận đại và đương đại. 

+ Môn loại: 190 / TR308H 

- Phòng Đọc: DL 18110 

- Phòng Mượn: MH 10818 

200. TÔN GIÁO: 

34/. THÍCH NHẤT HẠNH. Nghệ thuật thiết lập truyền thông = The art of 

communicating / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển Việt ngữ: Chân Đạt. - H. : Thế giới, 2019.  
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183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu ra sự cần thiết của việc thiết lập truyền thông, trao đổi, giải toả những 

suy nghĩ, tâm tư, tình cảm con người với nhau, và đề xuất các phương cách tạo lập truyền 

thông như: Thiền đi, thở, ôm trong chánh niệm; cách kiềm chế, chuyển hoá cơn giận... để 

mỗi người có thể lắng nghe, tự chữa lành những tổn thương trong quá khứ, vui sống với 

hiện tại, bao dung hơn với mọi người. 

+ Môn loại: 294.3 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57162 

- Phòng Mượn: MH 10774-10775 

 

35/. LAMA NGAWANG SAMTEN. Tổng quan về Phật giáo Mật tông Tây Tạng / 

Lama Ngawang Samten. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 384tr.; 24cm. - (Tủ sách Buddhism) 

Tóm tắt: Sách trình bày và tìm hiểu một cái nhìn toàn diện của Mật tông Tây Tạng, 

với hy vọng đưa ra một “tổng hợp thể” về Mật tông Tây Tạng. Sự hiểu biết tổng quan và 

đại cương này rất cần thiết, để cho những người muốn tìm về giáo lý và hành trình Mật 

tông có được một tài liệu tham khảo và định hướng đi của mình trên con đường tìm về 

chân lý của chư Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / T455QU 

- Phòng Đọc: DL 18107 

- Phòng Mượn: MH 10813 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
36/. EDWARDS, VANESSA VAN. Thu hút bất kỳ ai : Giải mã hành vi để chinh 

phục lòng người / Vanessa Van Edwards; Trần Hoàng Sơn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 404tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Captivate 

Tóm tắt: Sách giúp bạn hiểu về cách hoạt động của con người và trao cho bạn những 

kỹ năng giao tiếp khoa học mà bạn không bao giờ được học ở trường. 

+ Môn loại: 302 / TH500H 

- Phòng Đọc: DV 57098 

- Phòng Mượn: MA 21545-21546 
 

37/. FABER, JOANNA. Cẩm nang "sống sót" cho cha mẹ có con 2 - 7 tuổi / Joanna 

Faber, Julie King ; Minh hoạ: Coco Faber... ; Dịch: Phương Hoài Nga, Nguyễn Hạnh Chi. 

H. : Lao động, 2019. - 321tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How to talk so little kids will listen 

Tóm tắt: Phân tích cho cha mẹ những công cụ, nguyên tắc cần thiết trong quá trình 

nuôi dạy con thông qua các câu chuyện của tác giả về xử lý cảm xúc, khuyến khích sự hợp 

tác, tránh sự xung đột giữa cha mẹ và con, cách thức khen ngợi, nhu cầu của trẻ. Đưa ra 

một số ứng dụng trong các trường hợp thực tế, để từ đó người đọc có thể tìm ra cách nuôi 

dạy con trở nên nghe lời và phát triển toàn diện. 

+ Môn loại: 306.874 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 18057 

- Phòng Mượn: MA 21617 
 

38/. JOHNSON, SPENCER. Nghệ thuật làm mẹ / Spencer Johnson; Kim Nhung dịch.  
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Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 143tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The one minute mother 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những bí quyết giúp người làm mẹ cư xử tốt nhất với các con, 

qua đó dạy chúng biết cách yêu quý bản thân, nỗ lực trưởng thành và có thái độ đúng đắn 

với những người chung quanh. 

+ Môn loại: 306.87 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57102 

- Phòng Mượn: MA 21553-21554 

330. KINH TẾ HỌC: 

39/. HA-JOON CHANG. Cẩm nang kinh tế học / Ha-Joon Chang; Nguyễn Tuệ Anh 

dịch; Nguyễn Đôn Phước hiệu đính. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 456tr. : Bảng; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Economics: The user's guide 

Tóm tắt: Bàn về kinh tế học, nền kinh tế là gì, bằng cách nào nền kinh tế phát triển 

như ngày hôm nay, và những cách khác nhau để tìm hiểu kinh tế học và ai là những tác 

nhân kinh tế chính. Thảo luận cách hiểu về thực tiễn của nền kinh tế thế giới. 

+ Môn loại: 330 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 18058 

- Phòng Mượn: MA 21618 
 

40/. NGHIÊM HƯƠNG. Đừng chết ở Ả Rập Xê Út / Nghiêm Hương. - H. : Thế giới, 

2019. - 195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện của chính tác giả khi đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê 

Út với những góc khuất khi xuất khẩu lao động, cảnh tỉnh mọi người cần cảnh giác và tìm 

hiểu cặn kẽ khi quyết định đi ra nước ngoài kiếm sống. 

+ Môn loại: 331.6 / Đ556CH 

- Phòng Đọc: DV 57104 

- Phòng Mượn: MA 21557-21558 
 

41/. BUFFET, MARY. Đạo của Warren Buffett = The tao of Warren Buffett : Những 

lời thông thái của Warren Buffett / Mary Buffet, David Clark; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. 

- Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2019. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra những lời trích dẫn tiêu biểu cho các chiến lược thực tiễn của 

Warren và minh hoạ cụ thể các mô hình cho các nhà đầu tư lớn hay nhỏ làm theo. Những 

lời trích dẫn này được chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đối thoại cá nhân, báo 

cáo công ty, bài giới thiệu nhân vật, và phỏng vấn trực tiếp. 

+ Môn loại: 332.6 / Đ108C 

- Phòng Đọc: DV 57094 

- Phòng Mượn: MA 21537-21538 
 

42/. Giáo trình Kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 

Tuyết Dung.... - H. : Xây dựng, 2019. - 390tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế xây 

dựng, công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Một số vấn đề quản lý nhà nước 
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về đầu tư xây dựng; Kinh tế trong thiết kế và thi công xây dựng, lao động và tiền lương 

trong doanh nghiệp xây dựng... 

+ Môn loại: 338.4 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18122 

- Phòng Mượn: MD 9320-9321 
 

43/. NGUYỄN THANH PHONG. Phương pháp định lượng trong quản lý kinh doanh 

và dự án xây dựng / Nguyễn Thanh Phong chủ biên, Lê Thanh Vân. - Tái bản. - H. : Xây 

dựng, 2016. - 298tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản trong quản lý kinh doanh và xây dựng như: 

mô hình xây dựng tuyến tính và quy hoạch tuyến tính nguyên; Các ứng dụng quy hoạch 

tuyến tính trong quản lý kinh doanh và xây dựng; Bài toán vận tải, bài toán phân công và 

quy hoạch mạng; Phương pháp đường găng CPM và phương pháp PERT, rút ngắn thời 

gian hoàn thành dự án có xét đến yếu tố chi phí, kiểm soát dự án bằng phương pháp 

PERT/COST và EVM... 

+ Môn loại: 338.4 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18123 

- Phòng Mượn: MD 9322-9323 
 

44/. PHẠM SỸ THÀNH. Sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI): Lựa chọn nào của 

Đông Nam Á? : Sách tham khảo / Phạm Sỹ Thành. - H. : Thế giới, 2019. - 412tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của sáng kiến vành đai - con đường (BRI) 

từ phía Trung Quốc, cung cấp những thông tin cơ bản về BRI; Vị trí của Đông Nam Á 

cũng như những quan điểm của các quốc gia này về sáng kiến của Trung Quốc; Triển khai 

BRI ở Đông Nam Á trong 5 năm 2014-2018 và tác động của nó đối với các nước; Thực 

tiễn hợp tác BRI giữa Việt Nam với Trung Quốc; Các hàm ý chính sách để tận dụng cơ 

hội và hạn chế rủi ro từ BRI đối với chiến lược, an ninh và phát triển kinh tế của Việt 

Nam... 

+ Môn loại: 338.951 / S106K 

- Phòng Đọc: DL 18052 

- Phòng Mượn: MA 21607-21608 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

45/. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: 

Lao động, 2019. - 419tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và thẩm 

quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội, Chủ tịch nước, của chính phủ, thủ tướng chính phủ, hội đồng thẩm phán toà án 

nhân dân tối cao, uỷ ban nhân dân cấp huyện... cùng điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504B 

- Phòng Đọc: DV 57087 

- Phòng Mượn: MA 21524-21525 

 

46/. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát 

triển : Sách tham khảo / Nguyễn Minh Oanh chủ biên, Nguyễn Văn Hợi, Phùng Trung 

Tập.... - H. : Tư pháp, 2019. - 454tr. : Bảng; 21cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về tiền ảo. Thực trạng pháp luật và thực tiễn về tiền ảo ở Việt 

Nam. Phân tích thực trạng pháp luật một số nước về tiền ảo và kinh nghiệm cho Việt Nam, 

đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất có giá trị nhằm góp phần xây dựng và hoàn 

thiện chính sách, khung pháp lý về tiền ảo tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 343.597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 57088 

- Phòng Mượn: MA 21526-21527 
 

47/. BÙI NGỌC HOÀ. Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Bùi Ngọc Hoà chủ biên, Trần Phụng 

Vương. - H. : Lao động, 2019. - 693tr.; 24cm 

Tóm tắt: Làm rõ những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) với những quy định chung và quy định cụ thể về hiệu lực của bộ luật 

hình sự, tội phạm, trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm 

hình sự, miễn trách nhiệm hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MA 21610 
 

48/. Bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm bằng pháp luật hình sự Việt Nam 

/ Nguyễn Văn Pha chủ biên, Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hà.... - H. : Lao động, 2018. 

- 502tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày điểm mới trong các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 

2015 trên cơ sở so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 về bảo vệ động vật hoang dã, nguy 

cấp, quý, hiểm; so sánh quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 với quy định 

của Bộ luật Hình sự và luật chuyên ngành của một số nước trên thế giới về bảo vệ động 

vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm; thực trạng đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm ở nước ta thời gian qua và 

kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 345.597 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 57086 

- Phòng Mượn: MA 21522-21523 
 

49/. NGUYỄN VĂN TUÂN. Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam : Thực trạng và định hướng 

phát triển / Nguyễn Văn Tuân. - H. : Lao động, 2019. - 510tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về dịch vụ pháp lý, dịch vụ của luật sư và 

của các tổ chức xã hội, trợ giúp pháp lý và nhu cầu - định hướng phát triển dịch vụ pháp 

lý ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / D302V 

- Phòng Đọc: DL 18053 

- Phòng Mượn: MA 21609 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
50/. BOWLER, KATE. Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do? : Hành trình đi tìm ý 

nghĩa cuộc đời của một bệnh nhân ung thư / Kate Bowler; Cát Đằng dịch. - H. : Lao động, 

2018. - 208tr. : 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Everything happens for a reason: And other lies I've loved 

Tóm tắt: Câu chuyện về hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời của một bệnh nhân ung 

thư - Kate Bowler, đưa ra những suy ngẫm của cô về cái chết khi biết mình bị ung thư đại 

tràng giai đoạn bốn và cách cô chấp nhận bi kịch cuộc đời để đối diện, chiến đấu với thực 

tại. 

+ Môn loại: 362.196 / M428CH 

- Phòng Đọc: DV 57114 

- Phòng Mượn: MA 21577-21578 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

51/. HOÀNG TUỴ. Xin được nói thẳng / Hoàng Tuỵ. - H. : Thế giới, 2019. - 425tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết của Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được đăng trên báo "Tia 

sáng" trong hơn 20 năm qua về thực trạng phát triển nền khoa học - giáo dục Việt Nam, 

cùng một số bài đánh giá của các nhà tri thức, bạn bè thân thiết dành cho ông: Tiền lương, 

thật và giả; năm mới, chuyện cũ; phiếm luận về khuyết tật hệ thống.... 

+ Môn loại: 370.9597 / X311Đ 

- Phòng Đọc: DL 18056 

- Phòng Mượn: MA 21615-21616 
 

52/. SEEMILLER, COREY. Ẩn số mang tên thế hệ Z - Gen Z @ College / Corey 

Seemiller, Meghan Grace; Vũ Khánh Thịnh dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 266tr.; 

21cm. - (Tủ sách Biz) 

Tóm tắt: Đúc rút bảy nét đặc trưng của thế hệ Z, giúp các nhà giáo dục, các bậc phụ 

huynh, cũng như các nhà tuyển dụng có được sự thấu hiểu sâu sắc về lớp sinh viên mới 

này, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy và mang lại cho các em cơ hội phát triển tốt 

nhất trong tương lai. 

+ Môn loại: 378.1 / Â121S 

- Phòng Đọc: DV 57110 

- Phòng Mượn: MA 21569-21570 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
53/. ĐỖ HỒNG KỲ. Vai trò của luật tục Ê Đê đối với sự phát triển bền vững tộc 

người / Đỗ Hồng Kỳ. - H. : Sân khấu, 2019. - 231tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân 

cư, đời sống vật chất, đời sống văn hoá và đời sống xã hội của tộc người Ê Đê ở Đăk Lăk. 

Nghiên cứu tình hình sử dụng và vai trò của luật tục Ê Đê trong xã hội cổ truyền và xã hội 

hiện đại ngày nay. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá 

trị của luật tục Ê Đê tại tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 390.0959765 / V103TR 

- Phòng Đọc: DV 57082 

- Phòng Mượn: MA 21518 
 

54/. LÊ TÀI HOÈ. Lễ tục hôn nhân các dân tộc ở xứ Nghệ / Lê Tài Hoè. - H. : Sân  
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khấu, 2019. - 510tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu lễ tục hôn nhân của các tộc người ở Nghệ An, từ người Chứt đến 

người Khơ Mú, người Mông, người Ơ Đu, người Thái, người Thổ, rồi đến người Việt 

(Kinh) và mỗi dân tộc tương ứng với một phần cụ thể. 

+ Môn loại: 392.50959742 / L250T 

- Phòng Đọc: DV 57081 

- Phòng Mượn: MA 21517 

 

55/. WATANABE TADASHI. Ngôn ngữ của vị giác - Nghệ thuật dùng bữa như 

người Nhật / Watanabe Tadashi, Itou Miki ; Pooh Chan dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 

128tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy tắc ứng xử, cách thưởng thức các món ăn cổ truyền 

trong văn hoá ẩm thực của Nhật Bản một cách trọn vẹn và vui vẻ: Lưu ý khi dùng bữa 

cùng đối tác quan trọng, trình tự một bữa ăn, cách thưởng thức bữa ăn tế nhị và ngon 

miệng. 

+ Môn loại: 394.10952 / NG454NG 

- Phòng Đọc: DV 57092 

- Phòng Mượn: MA 21534-21535 
 

56/. HÀ THỊ BÌNH. Tử Thư - Văn Thậy : Truyện thơ Tày / Hà Thị Bình. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2019. - 271tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / T550TH 

- Phòng Đọc: DV 57059 

- Phòng Mượn: MV 21552 
 

57/. Truyện Long Tôn : Truyện thơ / Nguyễn Văn Kể sưu tầm, dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 487tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527L 

- Phòng Đọc: DV 57042 

- Phòng Mượn: MV 21533 
 

58/. Vợ chồng chim chích : Truyện cổ dân tộc Thái / Thái Tâm sưu tầm, biên soạn và 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 227tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / V460CH 

- Phòng Đọc: DV 57052 

- Phòng Mượn: MV 21545 
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59/. Tín ngưỡng Then Giáy ở Lào Cai / Lê Thành Nam, Sần Cháng chủ biên, Trần 

Đức Toàn, .... - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 427tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tên gọi, dân số, lịch sử dân tộc, đặc điểm kinh tế - 

xã hội và tín ngưỡng dân gian của người Giáy ở Lào Cai; sự hình thành và phát triển tín 

ngưỡng then, các nghi lễ then của người Giáy ở Lào Cai; lời hát trong các nghi lễ then của 

người Giáy ở Lào Cai. 

+ Môn loại: 398.09597167 / T311NG 

- Phòng Đọc: DV 57083 

- Phòng Mượn: MA 21519 
 

60/. LÒ BÌNH MINH. Truyện thơ Xống chụ xon xao (tiễn dặn người yêu) của người 

Thái Tây Bắc nhìn từ góc độ thi pháp / Lò Bình Minh, Cà Chung. - H. : Sân khấu, 2019. - 

285tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thi pháp trong truyện thơ dân gian Thái nói chung và 

truyện thơ Xống chụ xon xao nói riêng ở các mặt như: Thể thơ, vần điệu, nhạc điệu, nghệ 

thuật cấu trúc, kết cấu cốt truyện, hình tượng nhân vật, thời gian, không gian nghệ thuật, 

ngôn ngữ nghệ thuật. 

+ Môn loại: 398.809597 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 57078 

- Phòng Mượn: MB 7412 
 

61/. TRIỆU THỊ MAI. Dân ca Nùng Khen Lài ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai sưu tầm, 

biên dịch, giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 610tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng và các bài dân 

ca nổi tiếng của người Nùng Khen Lài. 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng Đọc: DV 57066 

- Phòng Mượn: MV 21559 
 

62/. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số : Tuyển tập thơ văn / Nông 

Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Mạc Phi... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.2. - 491tr. 

+ Môn loại: 398.809597 / H466T 

- Phòng Đọc: DV 57064 

- Phòng Mượn: MV 21557 
 

63/. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số : Tuyển tập thơ văn / Nông  
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Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Mạc Phi... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.3. - 510tr. 

+ Môn loại: 398.809597 / H466T 

- Phòng Đọc: DV 57065 

- Phòng Mượn: MV 21558 
 

64/. LÒ VĂN CHIẾN. Then của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2019. - 685tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về người Pu Nả ở Lai Châu, và vài nét về Then của người 

Pu Nả ở Lai Châu. Người Pu Nả thực hiện nghi lễ Then trong các trường hợp: Cầu sức 

khoẻ, xin tăng tuổi thọ cho ông bà, gọi vía cho người ốm, cầu duyên... 

+ Môn loại: 398.809597 / TH203C 

- Phòng Đọc: DV 57036 

- Phòng Mượn: MV 21527 
 

65/. LÒ BÌNH MINH. Truyện Khun Tớng - Khun Tính : Truyện thơ. Truyện khuyết 

danh / Lò Bình Minh. - H. : Sân khấu, 2019. - 321tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / TR527KH 

- Phòng Đọc: DV 57069 

- Phòng Mượn: MV 21562 
 

66/. HOÀNG THỊ NHUẬN. Hát ru - Văn hoá truyền thống giáo dục cần được bảo 

tồn / Hoàng Thị Nhuận. - H. : Sân khấu, 2019. - 147tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử, môi trường tự nhiên và con người ở Cao 

Bằng. Nghiên cứu khái quát chung và thực trạng về hát ru của người Tày, Nùng ở tỉnh Cao 

Bằng. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá độc đáo đặc sắc trong nghệ thuật 

hát ru của dân tộc Tày - Nùng và một số bài hát ru tiêu biểu của dân tộc Tày - Nùng ở tỉnh 

Cao Bằng. 

+ Môn loại: 398.80959712 / H110R 

- Phòng Đọc: DV 57077 

- Phòng Mượn: MA 21516 
 

67/. Lời ca Bụt Tày ở Tuyên Quang / Hoàng Quang Trọng sưu tầm; Hoàng Tuấn Cư 

dịch, giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 711tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái lược về người Tày ở Tuyên Quang; vài nét về Bụt Tày ở 

Tây Nguyên; một số lời ca trong hát Bụt của người Tày gồm phần phiên âm tiếng Tày và 

phần dịch sang tiếng Việt. 

+ Môn loại: 398.809597153 / L462C 

- Phòng Đọc: DV 57075 

- Phòng Mượn: MV 21568 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
68/. ĐỖ NHUNG. All in one - Tiếng Anh trung học phổ thông / Đỗ Nhung, Thanh 

Hà. - H. : Hồng Đức, 2019. - 267tr.; 17cm 

Tóm tắt: Sách như một cuốn cẩm nang tổng hợp kiến thức ngữ pháp, từ vựng, cấu 

trúc cần thiết cho một học sinh trung học phổ thông. Đồng thời, sau mỗi chuyên đề ngữ 

pháp, tác giả chỉ ra những dạng bài tập thường gặp và phương pháp, mẹo làm các dạng bài 

đó, điều này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn và vận dụng kiến thức đã học khi làm các bài thi. 

+ Môn loại: 425 / A109-I 

- Phòng Mượn: MB 7437-7438 
 

69/. VŨ DUNG. Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh và cách dùng các thì / Vũ Dung, 

Vũ Thuỷ; Hiệu đính: Jack Crean. - H. : Dân trí, 2019. - 157tr.; 21cm 

+ Môn loại: 425 / Đ455T 

- Phòng Đọc: DV 57124 

- Phòng Mượn: MB 7417-7418 
 

70/. VŨ DUNG. Giới từ trong tiếng Anh / Vũ Dung, Vũ Thuỷ; Hiệu đính: Jack Crean. 

H. : Dân trí, 2019. - 301tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm: Giới từ và vị trí của giới từ; phân loại giới từ; các hình thức của giới 

từ và một số sai lầm thường gặp với giới từ và một số sai lầm thường gặp với giới từ; cách 

dùng giới từ; bài tập áp dụng và đáp án. 

+ Môn loại: 425 / GI-462T 

- Phòng Đọc: DV 57125 

- Phòng Mượn: MB 7419-7420 
 

71/. VŨ DUNG. Từ nối trong tiếng Anh / Vũ Dung, Vũ Thuỷ; Hiệu đính: Jack Crean. 

H. : Dân trí, 2019. - 278tr.; 21cm 

+ Môn loại: 425 / T550N 

- Phòng Đọc: DV 57129 

- Phòng Mượn: MB 7427-7428 
 

72/. KIÊN TRẦN. Kien Tran's IELTS handbook : Cẩm nang tự học IELTS / Kiên 

Trần. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2019. - 186tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Trung Kiên 

Tóm tắt: Cách thay đổi tâm lý và tư duy để học thêm từ vựng, ngữ pháp khi học tiếng 

Anh nói chung và IELTS nói riêng. 

+ Môn loại: 428 / K302TR 

- Phòng Đọc: DL 18078 

- Phòng Mượn: MB 7450-7451 
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73/. HACKERS. TOEIC all in one : Tự luyện thi TOEIC hiệu quả theo format đề thi 

mới / Hackers; Hồ Thị Thanh Trà dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 512tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp file nghe, luyện thi nghe hiểu có kèm đáp án chi tiết và 5 bài 

luyện nghe đọc với độ khó tương đương đề thi TOEIC kiểu mới. 

+ Môn loại: 428.0076 / T421A 

- Phòng Đọc: DL 18072 

- Phòng Mượn: MB 7442 
 

74/. RIE OGA. Học từ vựng bằng Shadowing để đột phá 860 điểm TOEIC test / Rie 

Oga, Bill Benfield, Ann Gleason ; Dịch: Trần Bích Ngọc, Nguyễn Hoàng Huy Bảo. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 439tr.; 24cm. - 1 CD 

Tóm tắt: Trang bị vốn từ vựng nâng cao phục vụ thi TOEIC bằng phương pháp học 

Shadowing. 

+ Môn loại: 428.1 / H419T 

- Phòng Đọc: DL 18070 

- Phòng Mượn: MB 7439 

 

75/. RIE OGA. Học từ vựng bằng Shadowing để đột phá 860 điểm TOEIC test [Tệp 

máy tính] : CD kèm theo sách / Rie Oga, Bill Benfield, Ann Gleason ; Dịch: Trần Bích 

Ngọc, Nguyễn Hoàng Huy Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

1CD 

Tóm tắt: Trang bị vốn từ vựng nâng cao phục vụ thi TOEIC bằng phương pháp học 

Shadowing. 

+ Môn loại: 428.1 / H419T 

- Phòng đọc Điện tử: DT 2630-2631 
 

76/. TRANG ANH. 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 2 tập; 27cm 

T.1. - 498tr. 

Tóm tắt: Bộ sách có 2 tập, mỗi tập gồm 15 chủ đề từ vựng bao quát tất cả những chủ 

đề từ vựng trngj tâm thuộc mọi lĩnh vực của đời sống, kèm theo một số lượng bài tập thực 

hành lớn với các dạng bài như phát âm, trọng âm, chọn đáp án đúng,.. 

+ Môn loại: 428 / B100M 

- Phòng Mượn: MB 7460 
 

77/. TRANG ANH. 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 2 tập; 27cm 

T.2. - 471tr. 

Tóm tắt: Bộ sách có 2 tập, mỗi tập gồm 15 chủ đề từ vựng bao quát tất cả những chủ 

đề từ vựng trngj tâm thuộc mọi lĩnh vực của đời sống, kèm theo một số lượng bài tập thực 

hành lớn với các dạng bài như phát âm, trọng âm, chọn đáp án đúng,.. 

+ Môn loại: 428 / B100M 

- Phòng Mượn: MB 7461 
 

78/. DAVID CHO. Grammar gateway basic : Thành thạo ngữ pháp tiếng Anh cơ bản  
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chỉ trong một tháng. Ngữ pháp cho người "mất gốc" / David Cho; Trịnh Thị Thảo dịch. - 

H. : Thế giới, 2019. - 204tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hackers 

Tóm tắt: Gồm 120 bài học cung cấp ngữ pháp tiếng Anh sơ cấp với phần giải thích 

ngữ pháp cơ bản, bài luyện tập ngắn gọn cùng phần ví dụ thực tế và các dạng bài luyên tập 

đa dạng, giúp người học nâng cao khả năng nói và viết tiếng Anh một cách thành thạo. 

+ Môn loại: 428 / GR104G 

- Phòng Đọc: DL 18077 

- Phòng Mượn: MB 7448-7449 

 

79/. HACKERS. Hackers IELTS writing : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm 

giải thích đáp án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Hackers; Ngô Thu Hằng 

dịch. - H.: Thế giới, 2019. - 450tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các 

dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề IELTS writing theo xu hướng ra đề 

mới nhất, các bài thi actual test với cấu trúc giống hệt đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt 

nhất cho bài thi viết đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng viết tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.2 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 18074 

- Phòng Mượn: MB 7444 
 

80/. YUKIHIRO TSUKADA. Từ và cụm từ cho kỳ thi TOEIC test = Words and 

phrases the Toeic test / Yukihiro Tsukada ; Dịch: Trần Bích Ngọc, Đoàn Nguyễn Ngọc 

Giao. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 351tr. : Bảng; 24cm. - 1 

CD 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp luyện tập những từ vựng, cụm từ tiếng Anh quan 

trọng có trong bài thi ở mỗi phần trong 50 ngày, giúp bạn làm bài thi TOEIC đạt kết quả 

cao. 

+ Môn loại: 428.2 / T550V 

- Phòng Đọc: DL 18071 

- Phòng Mượn: MB 7440-7441 
 

81/. YUKIHIRO TSUKADA. Từ và cụm từ cho kỳ thi TOEIC test [Tệp máy tính] = 

Words and phrases the Toeic test : CD kèm theo sách / Yukihiro Tsukada ; Dịch: Trần 

Bích Ngọc, Đoàn Nguyễn Ngọc Giao. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2018. - 1 CD 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp luyện tập những từ vựng, cụm từ tiếng Anh quan 

trọng có trong bài thi ở mỗi phần trong 50 ngày, giúp bạn làm bài thi TOEIC đạt kết quả 

cao. 

+ Môn loại: 428.2 / T550V 

- Phòng đọc Điện tử: DT 2632-2634 

 

82/. WILSON, MERRY. Ai bảo giao tiếp tiếng Anh là khó? / Merry Wilson. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 292tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh : Joyful English - Easy conversation for daily life 
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Tóm tắt: Có một thưc tế rằng, giao tiếp tiếng Anh không hề khó như nhiều người 

vẫn nghĩ. Nếu như bạn kiên trì đi từng bước nhỏ một, học từ cơ bản đến nâng cao, học 

những chủ đề thường gặp nhất trong công việc và đời sống hàng ngày, thì chỉ cần một 

khoảng thời gian nhất định bạn sẽ nói tiếng Anh lưu loát. Khi đó nhìn lại bạn sẽ thấy việc 

học tiếng Anh không khó như suy nghĩ ban đầu của bạn. 

+ Môn loại: 428.3 / A103B 

- Phòng Đọc: DV 57123 

- Phòng Mượn: MB 7415-7416 
 

83/. LAURA. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát ngay hôm nay = Speak English faster / 

Laura chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2019. - 319tr.; 21cm. - (Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh) 

+ Môn loại: 428.3 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 57128 

- Phòng Mượn: MB 7425-7426 
 

84/. HACKERS. Hackers IELTS listening : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm 

giải thích đáp án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Hackers; Nguyễn Thanh 

Tùng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 297tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các 

dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề IELTS listening theo xu hướng ra 

đề mới nhất, các bài thi actual test với cấu trúc giống đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất 

cho bài thi viết đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng nghe tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.3 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 18076 

- Phòng Mượn: MB 7447 
 

85/. HACKERS. Hackers IELTS speaking : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm 

giải thích đáp án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Hackers ; Nhóm DHL 

dịch; Trần Hồng Lê hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 371tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các 

dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề IELTS speaking theo xu hướng ra 

đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài thi 

nói đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.3 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 18073 

- Phòng Mượn: MB 7443 
 

86/. HUYỀN WINDY. Phương pháp Shadowing : 33 bài giao tiếp tương tác trị mất 

gốc tiếng Anh / Huyền Windy. - H. : Hồng Đức, 2019. - 288tr.; 24cm 

Tóm tắt: Với 33 chủ đề thông dụng nhất hiện nay, kèm với cách dẫn giải chi tiết dễ 

hiểu, sẽ giúp bạn đọc tăng cường khả năng phản xạ các tình huống nhanh trong việc rèn 

luyện kỹ năng nghe nói và ghi nhớ. 

+ Môn loại: 428.3 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18079 

- Phòng Mượn: MB 7452-7453 
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87/. HACKERS. Hackers IELTS reading : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm 

giải thích đáp án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Hackers ; Dịch: Tuyết 

Nguyễn, Thái Ngô. - H. : Thế giới, 2019. - 551tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách được thiết kế nhằm giúp người đọc nâng cao kĩ năng đọc hiểu thông 

qua quá trình luyện tập từng dạng bài một cách có hệ thống. Ngoài ra, đối với từng dạng 

bài, bạn còn được cung cấp những chiến lược làm bài cụ thể. 

+ Môn loại: 428.4 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 18075 

- Phòng Mượn: MB 7445-7446 

 

88/. LÊ VĂN QUANG. Tự học tiếng Trung dành cho người Việt / Lê Văn Quang. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với số lượng từ vựng phong phú xoay quanh các chủ đề cuộc sống hàng 

ngày và cách dạy viết tỉ mỉ từng nét bút, từng chữ, để các bạn dễ dàng học một chữ hiểu 

nhiều chữ. Chỉ cần kiên trì và mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian tự học ở nhà bạn sẽ trở 

thành chuyên gia tiếng Hoa thực thụ. 

+ Môn loại: 495.1 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 57126 

- Phòng Mượn: MB 7421-7422 
 

89/. TỐNG THANH NGA. 500 động từ tiếng Hàn cơ bản / Tống Thanh Nga. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 455tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 500 động từ cơ bản thông dụng trong tiếng Hàn, được sắp xếp 

theo thứ tự bảng chữ cái Hangeul, tiện dụng cho việc tra cứu của người đọc. 

+ Môn loại: 495.7 / N114TR 

- Phòng Đọc: DL 18080 

- Phòng Mượn: MB 7454-7455 
 

90/. Tiếng Hàn căn bản = Arirang Korean basics / Hương Mai, Lý Kính Hiền dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập; 26cm. - 1CD 

T.1. - 223tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn cung cấp các mẫu câu dễ học và có thể sử dụng ngay trong đời 

sống thực tế để bất cứ ai đều có thể làm quen với các mẫu câu tiếng Hàn một cách dễ dàng 

nếu đã đọc được chữ cái tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / T306H 

- Phòng Đọc: DL 18137 

- Phòng Mượn: MB 7462 
 

91/. Tiếng Hàn căn bản = Arirang Korean basics / Hương Mai, Lý Kính Hiền dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập; 26cm. - 1CD 

T.2. - 223tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn cung cấp các mẫu câu dễ học và có thể sử dụng ngay trong đời 

sống thực tế để bất cứ ai đều có thể làm quen với các mẫu câu tiếng Hàn một cách dễ dàng 

nếu đã đọc được chữ cái tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / T306H 
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- Phòng Đọc: DL 18138 

- Phòng Mượn: MB 7463 
 

92/. Tiếng Hàn căn bản [Tệp máy tính] = Arirang Korean basics : CD kèm theo sách/ 

Hương Mai, Lý Kính Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 1CD 

CD.1  

Tóm tắt: Tuyển chọn cung cấp các mẫu câu dễ học và có thể sử dụng ngay trong đời 

sống thực tế để bất cứ ai đều có thể làm quen với các mẫu câu tiếng Hàn một cách dễ dàng 

nếu đã đọc được chữ cái tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / T306H 

- Phòng đọc Điện tử: DT 2626-2627 
 

93/. Tiếng Hàn căn bản [Tệp máy tính] = Arirang Korean basics : CD kèm theo sách/ 

Hương Mai, Lý Kính Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 1CD 

CD.2  

Tóm tắt: Tuyển chọn cung cấp các mẫu câu dễ học và có thể sử dụng ngay trong đời 

sống thực tế để bất cứ ai đều có thể làm quen với các mẫu câu tiếng Hàn một cách dễ dàng 

nếu đã đọc được chữ cái tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / T306H 

- Phòng đọc Điện tử: DT 2628-2629 

 

94/. Tiếp từ - Thành ngữ bốn chữ & danh ngôn tiếng Hàn / Tuyển chọn, biên dịch: 

Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân. - H. : Văn học, 2019. - 175tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Hàn: 한국어 접사 - 사자성어 - 명언집 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách sử dụng và cách hiểu tiếp từ trong tiếng Hàn Quốc. Giải 

nghĩa các thành ngữ bốn chữ và giới thiệu 379 câu danh ngôn tiếng Hàn giúp bạn học từ 

vựng một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 495.7 / T307T 

- Phòng Đọc: DV 57127 

- Phòng Mượn: MB 7423-7424 
 

95/. LÊ HUY KHOA. Luyện dịch song ngữ Hàn - Việt qua 3.000 tiêu đề báo chí = 

베트남어 번역연습용30000 개기 사표제 / Lê Huy Khoa. - H. : Thế giới, 2019. - 351tr.; 

21cm 

Bút danh tác giả: Lê Cát An Châu 

Tóm tắt: Luyện dịch 3000 câu tiếng Hàn là tiêu đề của các báo, bài viết trên báo chí 

Hàn Quốc, Việt Nam; cung cấp vốn từ vựng có tính thời sự và phong cách diễn đạt báo 

chí của người Hàn Quốc thông qua các chủ đề kinh tế, xã hội - đời sống, chính trị, lao 

động, giáo dục, sức khoẻ, văn hoá - du lịch. 

+ Môn loại: 495.7 / L527D 

- Phòng Đọc: DV 57130 

- Phòng Mượn: MB 7429-7430 
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96/. PHẠM VĂN TÌNH. Chuyện chữ ra chuyện đời / Phạm Văn Tình. - H. : Lao động 

- Xã hội, 2019. - 180tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách bàn về các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt quen thuộc. Đồng thời, 

nghiên cứu và bàn về những từ được coi là mới lạ trong giao tiếp tiếng Việt gần đây. 

+ Môn loại: 495.922 / CH527CH 

- Phòng Đọc: DV 57222 

- Phòng Mượn: MB 7435-7436 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

97/. Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần ứng xử tuyến tính / Trần Bảo Việt, Nguyễn 

Trung Kiên, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải. - H. : Xây dựng, 2019. - 194tr. : Hình vẽ, 

ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở toán học, phương trình cơ bản, 

đánh giá tính chất hiệu quả vật liệu nhiều thành phần, các mô hình xấp xỉ, đồng nhất hoá 

vật liệu tuần hoàn. 

+ Môn loại: 512 / Đ455NH 

- Phòng Đọc: DL 18082 

- Phòng Mượn: MC 5805-5806 
 

98/. Stephen Hawking - Một trí tuệ không giới hạn: Bài học từ những nhà khoa học 

vĩ đại nhất thế giới / Nguyễn Hữu Nhã dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 96tr.; 29cm. - (Từ 

những tên tuổi ưu tú của khoa học thế giới) 

Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời nhà vật lý học, vũ trụ học nổi tiếng Stephen 

Hawking - một tấm gương về nghị lực chống chọi với bệnh tật và tâm huyết theo đuổi đến 

cùng con đường khoa học mà mình đã lựa chọn. 

+ Môn loại: 530.092 / ST206H 

- Phòng Đọc: DL 18134 

- Phòng Mượn: MC 5810 
 

99/. WOHLLEBEN, PETER. Đời sống bí ẩn của cây = The hidden life of trees : 

Chúng cảm thấy gì, chúng giao tiếp thế nào, những phát hiện từ thế giới bí mật / Peter 

Wohlleben; Thanh Vy dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 256tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống xã hội phức tạp của những khu rừng ôn đới; Cây 

giao tiếp với nhau, thể hiện cá tính riêng, hỗ trợ nhau lớn lên, chia sẻ dinh dưỡng cho 

những cá thể đang chống chọi bệnh tật và thậm chí cảnh bảo về những nguy hiểm sắp tới... 

+ Môn loại: 581 / Đ462S 

- Phòng Đọc: DL 18084 

- Phòng Mượn: MC 5807 
 

100/. BIRDNOTE. Chuyện kể về trăm loài chim = Birdnote: Chirps, quirks, and 

stories of 100 birds / BirdNote; Minh hoạ: Emily Poole; dịch: Hoàng Quyên. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện sống động với sự góp giọng của các loài chim, 

cũng như khó khăn, thách thức mà chúng phải đối mặt, BirdNote truyền cảm hứng cho 

người nghe quan tâm nhiều hơn đến thế giới tự nhiên, từ đó thực hiện các hành động để  
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bảo vệ chúng. 

+ Môn loại: 598 / CH527K 

- Phòng Mượn: MC 5809 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
101/. Hiểu hết về cơ thể = How the body works / Phạm Hằng Nguyên dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 255tr. : Hình vẽ; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về cơ thể người từ cấp độ tế bào đến cấu tạo, hoạt động 

của các hệ cơ quan như da, hệ vận động, giác quan, tim, phổi, tiêu hoá, bài tiết, cơ chế 

miễn dịch, cân bằng hoá học, vòng đời và hoạt động trí não. 

+ Môn loại: 612 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 18093 
 

102/. TEICHOLZ, NINA. Bất ngờ lớn về chất béo : Thịt, bơ và pho mát có phải là kẻ 

thù của sức khoẻ? / Nina Teicholz ; Đinh Thuý Ly dịch ; Trần Bích Hà, Nguyễn Thu Hà 

hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 413tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The big fat surprise 

Tóm tắt: Đưa ra thông tin về chất béo dưới quan điểm của tác giả thông qua những 

phân tích khoa học, lập luận và dẫn chứng từ nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, y học; Giới 

thiệu về tác dụng chất béo với cơ thể, một số chế độ ăn giàu chất béo tốt cho sức khoẻ, 

những quan điểm sai lầm về chất béo trước đây... 

+ Môn loại: 613.2 / B124NG 

- Phòng Đọc: DL 18099 

- Phòng Mượn: ME 7536 
 

103/. ITZLER, JESSE. SEAL - Quyết không bỏ cuộc! = Living with a SEAL / Jesse 

Itzler; Tùng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 290tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện về hành trình 31 ngày khổ luyện để có một thân hình cơ 

bắp hoàn mỹ và những bài học tinh tế về kinh doanh, tình cảm gia đình, về vô vàn các khía 

cạnh trong cuộc sống của tác giả và một lính đặc nhiệm - huấn luyện viên SEAL; qua đó 

sẽ giúp bạn nhận ra những lợi ích của việc tự tạo cú hích và thay đổi bản thân. 

+ Môn loại: 613.7 / S200QU 

- Phòng Đọc: DL 18096 

- Phòng Mượn: ME 7531-7532 
 

104/. VƯƠNG HỌC ĐIỂN. Trái cây chữa bệnh : Các loại trái cây thông dụng có tác 

dụng trị bệnh và tăng cường sức khoẻ, sắc đẹp / Vương Học Điển; Biên dịch: Hội Lê.... - 

H. : Phụ nữ, 2019. - 110tr. : Ảnh màu, bảng; 26cm. - (Món ăn bài thuốc) 

Tên sách tiếng Trung: 把病吃回去 : 养生蔬果对症苏查图典 

Tóm tắt: Giới thiệu tinh vị, công dụng, tác dụng trị bệnh, lưu ý khi dùng, thành phần 

dinh dưỡng, thông tin bổ sung và các bài thuốc chữa bệnh của các loại trái cây như: Chuối, 

đu đủ, hồng, cam, tắc, bưởi, xoài, dưa hấu, dứa, mận. 

+ Môn loại: 615 / TR103C 

- Phòng Đọc: DL 18117 

- Phòng Mượn: ME 7537-7538 
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105/. QING LI. Shinrin yoku - Nghệ thuật tắm rừng của người Nhật / Qing Li ; 

Nguyễn Ngà dịch. - H. : Công thương, 2019. - 320tr.; 21cm. - (Tủ sách New Me) 

Tên sách tiếng Anh: Shinrin yoku: The art and science of forest bathing 

Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn thực hành liệu pháp tắm rừng của Nhật Bản - đắm 

mình trong không gian rừng, kết nối với thiên nhiên bằng mọi giác quan; qua đó cải thiện 

sức khoẻ, chữa lành bệnh tật, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể và tinh thần. 

+ Môn loại: 615.5 / SH312Y 

- Phòng Đọc: DV 57215 

- Phòng Mượn: ME 7518 

 

106/. TRÌNH KHẢI. Phương pháp mát-xa từ đầu đến chân dành cho bé / Trình Khải, 

Đào Trị ; Nguyễn Thuỳ Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

136tr. : Ảnh màu; 27cm. - (Bác sĩ Nhi khoa chữa bệnh bằng mát-xa) 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cặn kẽ các thao tác mát-xa cho bé tại nhà theo một cách 

đơn giản và dễ hiểu nhất. Giúp các bậc phụ huynh biết cách theo dõi và chăm sóc con em 

mình vượt qua những căn bệnh thông thường như chán ăn, khóc đêm, đau bụng... 

+ Môn loại: 615.8 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18118 

- Phòng Mượn: ME 7539-7540 
 

107/. WALKER, NORMAN W.. Sống lành để trẻ / Norman W. Walker ; Hoàng Lan 

dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 278tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Become younger 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết của tác giả trong việc chăm sóc sức khoẻ cả về thể 

chất lẫn tinh thần nhằm tái xây dựng và tái tạo lại cơ thể thông qua việc ăn uống, ngủ, 

nghỉ... để cơ thể luôn khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng. 

+ Môn loại: 615.8 / S455L 

- Phòng Đọc: DV 57137 

- Phòng Mượn: ME 7502-7503 

 

108/. SKLOOT, REBECCA. Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks : Câu chuyện đặc 

biệt nổi tiếng trong lịch sử y học/ Rebecca Skloot; Trần Nguyên dịch. - H. : Lao động, 

2018. - 454tr., 8tr. ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The immortal life of Henrietta Lacks 

Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện về tế bào HeLa của một người phụ nữ da màu đã qua 

đời vì căn bệnh ung thư. Nhưng những tế bào được lấy từ cổ tử cung của Henrietta Lacks 

năm 1951 đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành y học. Từ đó các nhà nghiên cứu đã tìm 

ra vaccine phòng bệnh bại liệt, tạo ra kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, đẩy mạnh nghiên cứu 

gene và chế thuốc chữa nhiều bệnh khác... Cuốn sách đã dấy lên những cuộc tranh luận 

không hồi kết về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y học, về tôn giáo và về vấn đề chủng 

tộc tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới. 

+ Môn loại: 616.0092 / C514Đ 

- Phòng Đọc: DL 18097 

- Phòng Mượn: ME 7533 
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109/. MUKHERJEE, SIDDHARTHA. Gen - Lịch sử và tương lai của nhân loại / 

Siddhartha Mukherjee; Bùi Thanh Châu dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 792tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về căn bệnh mà con người mắc phải và di truyền qua nhiều 

thế hệ bởi gen; Đưa ra những trăn trở về khả năng tiến xa đến đâu của loài người trong 

hành trình từ phòng thí nghiệm khoa học di truyền ra thực tế. Quyển sách cũng giới thiệu 

những nghiên cứu di truyền qua nhiều thế hệ từ Aristotle đến Mendel và Darwin, Watson, 

Franklin,.. cho đến những nhà phát minh đã vẽ bản đồ gen người của thế kỷ XXI ngày nay. 

+ Môn loại: 616 / G203L 

- Phòng Đọc: DL 18098 

 

110/. TRAVIS, RICHARD L.. Nổi loạn tuổi teen : Dành cho cha mẹ có con từ 10 - 

18 tuổi / Richard L. Travis; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Lao động, 2019. - 147tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Overcoming anger in teens and pre-teens 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc phụ huynh những công cụ để họ có thể giúp con mình 

tự nhận ra cảm xúc tức giận của bản thân rồi bày tỏ hoặc giải phóng nó theo cách thích 

hợp. Có nhiều cách để giải toả cảm xúc tức giận, chẳng hạn như tập thể dục, hít thở, viết 

thư bày tỏ cơn giận, giãn cơ, và thậm chí “chỉnh lại” căn nguyên gây ra sự giận dữ với lý 

do dễ dàng chấp nhận hơn. 

+ Môn loại: 616.85 / N452L 

- Phòng Đọc: DV 57218 

- Phòng Mượn: ME 7523-7524 
 

620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 
111/. Bài tập sức bền vật liệu / Chu Thanh Bình chủ biên, Trần Minh Tú, Phạm Sỹ 

Đồng.... - H. : Xây dựng, 20189. - Hình vẽ, bảng. - 27cm 

T.1. - 162tr. 

Tóm tắt: Trình bày lí thuyết, bài tập mẫu và các ví dụ tự giải về sức bền vật liệu như: 

Bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực, các trường hợp chịu lực 

cơ bản của thanh, trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền cùng các đặc trưng 

hình học của mặt cắt ngang. 

+ Môn loại: 620.10076 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 18120 

- Phòng Mượn: MD 9316-9317 
 

112/. NGUYỄN VĂN CƯỜNG. Phân tích thiết kế và mô phỏng động lực học cơ cấu 

máy / Nguyễn Văn Cường chủ biên, Lê Hồng Kỳ, Mạc Thị Bích. - H. : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2019. - 372tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế; tổng quan về 

phương pháp phần tử hữu hạn; ứng dụng tính toán trên máy tính; tính toán một số mô hình; 

tính toán và mô phỏng động lực học cơ cấu. 

+ Môn loại: 621.8 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 18124 

- Phòng Mượn: MD 9324 
 

113/. NGUYỄN LAN. Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng / Nguyễn  
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Lan. - H. : Xây dựng, 2019. - 156tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết phân tích lan truyền sóng trong nền đất, xây dựng 

hệ thống đo đạc, quan trắc lan truyền sóng trong nền đất; Thực nghiệm đo đạc lan truyền 

sóng do hoạt động thi công xây dựng; Ứng dụng phần mềm MIDAS GTS NX phân tích 

lan truyền sóng do hoạt động thi công xây dựng; Mã nguồn chương trình Labview thu 

nhập và xử lý số liệu đo rung chấn... 

+ Môn loại: 624.1 / R513CH 

- Phòng Đọc: DL 18119 

- Phòng Mượn: MD 9314-9315 

 

114/. NGUYỄN VĂN LIÊN. Bài toán tiếp xúc của hệ đàn hồi nhiều lớp chịu uốn / 

Nguyễn Văn Liên. - H. : Xây dựng, 2019. - 202tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các bài toán tiếp xúc của tấm một lớp trên nền đàn hồi, của tấm 

nhiều lớp trên nền đàn hồi, tấm nhiều lớp dạng "Sandwich" chịu uốn, của tấm trực hướng 

trên nền đàn hồi, của dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi cùng bài toán tiếp xúc của khung nhà 

và công trình với tường xây. 

+ Môn loại: 624.1 / B103T 

- Phòng Đọc: DV 57134 

- Phòng Mượn: MD 9292-9293 
 

115/. ĐẶNG VŨ HIỆP. Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối / Đặng Vũ Hiệp.  

H. : Xây dựng, 2019. - 265tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Tóm tắt: Trình bày hệ kết cấu khung bê tông cốt thép, lập sơ đồ tính khung, xác định 

tải trọng tác dụng lên khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán và thiết kế cốt 

thép cho khung, phân tích khung có kể đến sự phân phối lại mô men do hình thành khớp 

dẻo và các ví dụ thực hành. 

+ Môn loại: 624.1 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 18126 

- Phòng Mượn: MD 9327-9328 
 

116/. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG. Ảnh hưởng của sóng tràn tới ổn định khối phủ 

Rakuna IV trong điều kiện Việt Nam / Lê Thị Hương Giang. - H. : Xây dựng, 2019. - 

106tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan nghiên cứu về ổn định và hiệu quả giảm sóng tràn của 

khối phủ; Nghiên cứu trên mô hình vật lý về ổn định thuỷ lực của khối phủ Rakuna IV khi 

có sóng tràn; Sự ổn định và tính năng giảm sóng tràn của khối phủ Rakuna IV và ứng dụng 

kết quả nghiên cứu thiết kế lớp phủ để chắn sóng cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá. 

+ Môn loại: 627 / A107H 

- Phòng Đọc: DL 18121 

- Phòng Mượn: MD 9318-9319 

 

117/. TRẦN ĐỨC HẠ. Hồ chứa nước quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị 

và khu dân cư / Trần Đức Hạ. - H. : Xây dựng, 2019. - 164tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 
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Tóm tắt: Trình bày đặc điểm và hiện trạng hoạt động hồ chứa nước cấp sinh hoạt ở 

Việt Nam; biến đổi chất lượng nước và đánh giá các nguy cơ rủi ro từ nguồn nước hồ chứa 

đối với hệ thống cấp nước đô thị; bảo vệ nguồn nước hồ chứa để cấp nước an toàn cho đô 

thị và khu dân cư; hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và khai thác nguồn nước hồ chứa 

để đảm bảo cấp nước an toàn. 

+ Môn loại: 627 / H450CH 

- Phòng Đọc: DL 18127 

- Phòng Mượn: MD 9329-9330 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
118/. HOLL, JOHN. Thẩm bia, thấu bia / John Holl; Lê Thanh Nguyên dịch. - H. : 

Dân trí, 2019. - 391tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Drink beer, think beer: Getting to the bottom of every pint 

Tóm tắt: Trong cuốn sách này tác giả mời gọi dân sành bia cùng ông bước vào một 

cuộc đối thoại thẳng thắn về những thành công mới đây và thách thức trong tương lai của 

các xưởng bia thủ công. Cô đọng và súc tích là hai trong số các điểm mạnh nổi bật nhất 

của cuốn sách, cùng với thực tế bao trùm muôn vàn chuyện bếp núc đủ để hứa hẹn là bạn 

sẽ gập lại trang cuối sách với thật nhiều điều để suy ngẫm. 

+ Môn loại: 641.2 / TH120B 

- Phòng Đọc: DV 57135 

- Phòng Mượn: MD 9294 
 

119/. WALKER, NORMAN W.. Ăn xanh để khoẻ / Norman W. Walker ; Hoàng Lan 

dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 261tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Fresh vegetable and fruit juices 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nước ép rau quả tươi sống, cách dùng 

và tác dụng của nước ép rau quả, ứng dụng nước ép rau quả tươi sống trong điều trị một 

số bệnh cụ thể, kèm theo đó là những phân tích tỉ mỉ về thành phần nguyên tố của từng 

loại. 

+ Môn loại: 641.3 / Ă115X 

- Phòng Đọc: DV 57138 

- Phòng Mượn: ME 7504-7505 
 

120/. BEDELL, JANE. Siêu đầu bếp tương lai / Jane Bedell; Nguyễn Ngoan dịch. - 

H. : Thế giới, 2019. - 271tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Series Theo đuổi ước mơ 7+) 

Tên sách tiếng Anh: So, you want to be a chef 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết muốn trở thành một bếp trưởng, bếp phó, đầu bếp bánh 

ngọt, nhân viên phục vụ hay bất cứ nghề nào khác làm việc quanh khu bếp, thì một niềm 

đam mê dành cho thực phẩm và niềm yêu thích nấu nướng là các yếu tố quan trọng tiên 

quyết. 

+ Môn loại: 641.5 / S309Đ 

- Phòng Đọc: DL 18092 

- Phòng Mượn: MD 9310-9311 
 

121/. BARTHOLOMEW, RACHEL. Ăn trong chánh niệm = Minful eating : Phương  
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pháp ăn uống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh / Rachel Bartholomew, Mandy Pearson; Yến 

Linh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 166tr.; 24cm 

Tên sách ngoài bìa: Ăn uống chánh niệm 

Tóm tắt: Sách áp dụng nguyên tắc chánh nhiệm - một kĩ năng Phật giáo cổ xưa dạy 

cách tập trung sự chú ý vào những sự việc hằng ngày. Nó sẽ giúp chúng ta phá vỡ nhưng 

thói quen tiêu cực như ăn quá nhiều, tránh những cạm bẫy của chế độ ăn kiêng không đúng 

cách từ đó chúng ta có thể giữ gìn một vóc dáng đẹp. 

+ Môn loại: 641.5 / Ă115TR 

- Phòng Đọc: DL 18091 

- Phòng Mượn: MD 9309 
 

122/. ĐÀO TUYẾT TRINH. Nêm nếm yêu thương : Mỗi người mẹ đều là một đầu 

bếp giỏi / Đào Tuyết Trinh. - H. : Thế giới, 2019. - 172tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những công thức và cách chế biến các món ăn của tác giả từ đơn giản 

tới cầu kì như sấu ngâm, mắm tôm chua, chân gà ngâm sả ớt, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, 

chân giò hầm nấm, khoai tây nghiền xốt kem tươi... cho bữa cơm gia đình. 

+ Môn loại: 642 / N253N 

- Phòng Mượn: MD 9295-9296 
 

123/. TRƯƠNG PHÚ THIỆN. Tình yêu kì diệu : Giải mã bí mật ba nguồn vốn...! / 

Trương Phú Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

170tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm sống - lập thân được tác giả nghiên cứu, trải 

nghiệm và đúc kết trong hành trình cuộc sống của mình thông qua chân lí Chân - Thiện - 

Mỹ cũng như các quan niệm về "Khoa học của Thịnh vượng - Hạnh phúc - An lạc" cùng 

một số tác phẩm văn thơ tiêu biểu. 

+ Môn loại: 646.7 / T312Y 

- Phòng Đọc: DV 57216 

- Phòng Mượn: ME 7519-7520 

 

124/. ĐẶNG TRẦM. Luôn hoàn mỹ. Luôn thời thượng. Luôn hào nhoáng. Có phong 

cách riêng / Đặng Trầm ; Minh Hoạ: Nga Linh. - H. : Thế giới, 2019. - 255tr. : Ảnh, tranh 

vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức, kĩ năng cơ bản giúp bạn trở thành một người 

phụ nữ hoàn hảo trong cuộc sống từ: Phong cách, hình dáng, giọng nói, cách ứng xử duyên 

dáng, năng động, thanh lịch, lãng mạn, xây dựng hình tượng riêng, thời trang Stylist... qua 

đó giúp bạn xây dựng được phong cách thời trang riêng biệt, không quá hào nhoáng, nhưng 

đủ thanh lịch và ấn tượng. 

+ Môn loại: 646.7 / L517H 

- Phòng Đọc: DL 18095 

- Phòng Mượn: ME 7529-7530 

 

125/. BIẾT TUỐT. Bắn tim bí kíp chuẩn teen / Biết Tuốt. - H. : Lao động, 2019. - 

231tr.; 23cm 
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Tóm tắt: Trang bị các kiến thức, kĩ năng sống, tâm lí nền tảng, phát triển bản thân, 

các bài học về giáo dục giới tính dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, giúp các bạn trang bị 

những kỹ năng sống và kỹ năng học tập cần thiết. 

+ Môn loại: 646.7 / B115T 

- Phòng Mượn: ME 7534-7535 
 

126/. MUEFFLING, CLEMENCE VON. Skincare chuyên nghiệp : Bí quyết dưỡng 

da của 3 thế hệ biên tập viên làm đẹp tạp chí Vogue / Clemence Von Mueffling; Hoàng 

Mỹ Hà dịch; Minh hoạ: Nga Linh. - H. : Thế giới, 2019. - 255tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Ageless beauty the French way 

Tóm tắt: Trình bày những quan niệm làm đẹp kiểu Pháp được lưu truyền qua ba thế 

hệ biên tập viên làm đẹp tạp chí Vogue. Tiết lộ bí mật chăm sóc khuôn mặt, cơ thể, tóc từ 

A đến Z của phụ nữ Pháp. 

+ Môn loại: 646.7 / SK311CH 

- Phòng Đọc: DL 18094 

- Phòng Mượn: ME 7527-7528 

 

127/. FEIN, ELLEN. Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu = All the rules / Ellen Fein, 

Sherrie Schneider ; Hiểu Tường dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 253tr.; 19cm. - (Tủ sách Quý 

cô) 

Tóm tắt: Đưa ra 35 quy tắc và những hướng dẫn cụ thể cho các tình huống xảy ra 

khi hẹn hò để giúp phụ nữ tự tin hẹn hò và trở thành mục tiêu đáng khao khát của những 

người đàn ông hoàn hảo. 

+ Môn loại: 646.7 / B312T 

- Phòng Mượn: MH 10808-10809 
 

128/. REISCHER, ERICA. 75 điều những bậc cha mẹ tuyệt vời thường làm / Erica 

Reischer; Võ Minh Trung dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Các mối quan hệ giống như một điệu nhảy, nếu một người đổi bước nhảy 

thì người bạn nhảy cũng phải thay đổi bước theo. Điều này đặc biệt đúng trong mối quan 

hệ cha mẹ và con cái. Do vậy, nếu như bạn mong muốn con mình sẽ bớt bướng bỉnh hơn, 

hãy lắng nghe nhiều hơn hoặc tương tự như vậy, hãy nhớ rằng để thay đổi cách hành xử 

của con cái, bạn phải bắt đầu bằng việc thay đổi cách hành xử của chính mình. 

+ Môn loại: 649 / B112M 

- Phòng Đọc: DV 57217 

- Phòng Mượn: ME 7521-7522 
 

129/. GINOTT, HAIM G.. Nói sao để khích lệ và giúp con trưởng thành / Haim G. 

Ginott ; Phương Lan dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các bậc cha mẹ xác định được mục tiêu trong việc nuôi dạy con cái 

và đưa ra phương pháp, hướng dẫn mang tính thực hành, giải pháp ưu việt cho những tình 

huống tâm lý thường nhật, cụ thể dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau trong giao 

tiếp. 

+ Môn loại: 649 / N428S 

- Phòng Đọc: DV 57213 
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- Phòng Mượn: ME 7514-7515 
 

130/. REIKO UCHIDA. Tuổi dậy thì nói gì với con? / Reiko Uchida; Như Nữ dịch. 

H. : Lao động, 2019. - 192tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách tổng hợp lại những câu chuyện có thể gợi ý cho các bạn nên tiếp xúc 

với con như thế nào trong thời kỳ con vào tuổi dậy thì với bao nhiêu là rắc rối cần tháo gỡ. 

+ Môn loại: 649 / T515D 

- Phòng Đọc: DV 57219 

- Phòng Mượn: ME 7525-7526 

 

131/. LEYRONNAS, DOMINIQUE. Để con luôn mỉm cười sau tiếng khóc đầu tiên 

/ Dominique Leyronnas, Catherine Piraud-Rouet ; Tạ Thị Phương Thuý dịch. - H. : Thanh 

niên, 2019. - 281tr. : Ảnh; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp bố mẹ có thể tham khảo và áp dụng 

trong quá trình chăm sóc con trẻ như: Những vấn đề cần lưu ý khi đón em bé chào đời, 

những kiến thức về giai đoạn ở cữ, nuôi con bằng sữa mẹ, trẻ bị ốm, dinh dưỡng mẹ và bé, 

lịch tiêm chủng, yoga và mát xa cho bé, kinh nghiệm mua sắm, chuẩn bị đồ dùng cho trẻ 

bằng các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường... 

+ Môn loại: 649 / Đ250C 

- Phòng Đọc: DV 57214 

- Phòng Mượn: ME 7516-7517 
 

132/. Giúp con tự lập từ 0 - 6 tuổi : Sách dành cho phụ huynh và nhà trường : Những 

thói quen sinh hoạt cơ bản được dạy ở gia đình và trường mầm non / Yatagai Masaaki chủ 

biên, Kato Toshiko, Fujishima Taeko...; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. 

- 124tr.; 26cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen sinh hoạt cơ bản mà trẻ em cần được dạy ở gia 

đình và trường mầm non nhằm giúp trẻ tự lập như: Thói quen ăn uống, ngủ, bài tiết, mặc 

quần áo, giữ vệ sinh sách sẽ. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Đọc: DL 18129 

- Phòng Mượn: ME 7542-7543 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
133/. CHIA, EWEN. Tôi đã kiếm 1 triệu đô đầu tiên trên Internet như thế nào ? Và 

bạn cũng có thể làm như thế ! / Ewen Chia; Lan Phương, Nguyễn Ly, Lê Thuý Hạnh dịch. 

H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 484tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang dấu ấn tự sự về những tháng ngày đầu tiên đến với Internet và 

con đường trở thành triệu phú, một chuyên gia siêu liên kết. Sách giới thiệu một phương 

pháp marketing phổ biến trên thế giới hiện nay mang tên Affiliate Marketing và hướng 

dẫn mọi người kiếm tiền trên mạng. 

+ Môn loại: 650.1 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 57096 

- Phòng Mượn: MA 21541-21542 
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134/. CHRISTENSEN, CLAYTON M.. Thách thức sáng tạo = The innovator's 

dilemma / Clayton M. Christensen ; Nguyễn Phúc Hoàng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 345tr. : Minh hoạ; 23cm. - (Tủ sách doanh trí) 

Tóm tắt: Sách viết về sự thất bại của các công ty hàng đầu trong một số ngành công 

nghiệp khi học đối mặt với một số loại hình thay đổi của thị trường và công nghệ. Bên 

cạnh đó, sách cung cấp các kiến thức về mối liên hệ phức tạp và quan trọng giữa sự thay 

đổi công nghệ và thành công trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / TH102TH 

- Phòng Đọc: DL 18066 

- Phòng Mượn: MA 21633-21634 
 

135/. ADAMS, SCOTT. Thất bại lớn - Thành công lớn / Scott Adams ; Vân Hà dịch. 

Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2019. - 439tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to fail at almost everything and still win big 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những thất bại mà tác giả từng trải qua trong 

cuộc sống, bên cạnh đó cũng đưa ra những bài học hữu ích và một số công cụ cần thiết mà 

ông từng áp dụng để đạt được thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / TH124B 

- Phòng Đọc: DV 57108 

- Phòng Mượn: MA 21565-21566 
 

136/. DAVIS, TODD. Trở nên tốt hơn = Get better : 15 phương cách đã được kiểm 

chứng để làm cho các mối quan hệ trong công việc hiệu quả hơn hẳn / Todd Davis; Dịch: 

Đặng Bích Hằng, Lê Minh Loan. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 275tr.; 23cm 

Tóm tắt: Vạch ra các khuyến nghị mang tính giai thoại và thực tiễn về cách thức các 

tổ chức thuộc mọi quy mô hoặc loại hình có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách xây 

dựng các mối quan hệ hiệu quả. 

+ Môn loại: 650.1 / TR460N 

- Phòng Đọc: DL 18059 

- Phòng Mượn: MA 21619-21620 
 

137/. Quản lý bản thân = On managing yourself / Clayton M. Christensen, Peter F. 

Drucker, Wlliam Oncken, Jr,...; Nhật Huy dịch. - H. : Công thương, 2019. - 199tr. : Minh 

hoạ; 26cm. - (Havard Business Review) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của những nhà quản trị kinh doanh nổi tiếng trên toàn 

thế giới, nghiên cứu những thuật ngữ và khái niệm kinh doanh như thẻ điểm cân băng, 

năng lực cốt lõi, tái cơ cấu, toàn cầu hoá,... Đồng thời cung cấp những nghiên cứu mới, 

những ý tưởng mới về chiến thuật, lãnh đạo, đổi mới quản lý... 

+ Môn loại: 658 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 18130 

- Phòng Mượn: MA 21640 
 

138/. HYATT, MICHAEL. Quản lý sự tập trung để nâng cao hiệu suất công việc / 

Michael Hyatt ; Hải Yến dịch. - H. : Lao động, 2019. - 402tr.; 20cm 
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Tên sách tiếng Anh: Free to focus: A total productivity system to achieve more by 

doing less 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà quản lí những kỹ năng hết sức hiệu quả, tập trung 

vào mục tiêu khích lệ năng suất lao động trong mọi môi trường, đồng thời nêu lên các 

chiến lược và các bước hành động mà bạn có thể tiến hành để nâng cao hiệu suất lao động 

trong công ty của mình. 

+ Môn loại: 658 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 57107 

- Phòng Mượn: MA 21563-21564 

 

139/. GERBER, MICHAEL E.. Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả : Tại sao các 

doanh nghiệp nhỏ hoạt động kém hiệu quả và làm thế nào để khắc phục? / Michael E. 

Gerber ; Phương Thuý dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 323tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The e-myth revisited: Why most small businesses don't work 

and what to do about it 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết và chỉ ra cách điều hành doanh nghiệp hiệu 

quả, giúp các nhà quản lý có thêm nhiều kiến thức và sức mạnh để tạo dựng doanh nghiệp 

nhỏ phát triển bền vững và đi đến thành công. 

+ Môn loại: 658.02 / Đ250X 

- Phòng Đọc: DV 57097 

- Phòng Mượn: MA 21543-21544 
 

140/. NOTTER, JAMIE. Thế hệ Y lên ngôi : Dám nghĩ, dám làm, dám bước ra thế 

giới/ Jamie Notter, Maddie Grant; Hoàng Vũ dịch. - H. : Công thương, 2019. - 247tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Dựa trên những tình huống điển hình và nghiên cứu về thế hệ Y tại nơi làm 

việc, từ đó đưa ra những lời khuyên giúp bạn áp dụng được bốn năng lực của họ là kỹ thuật 

số, minh bạch, uyển chuyển và nhanh gọn vào doanh nghiệp của mình đem kết quả đáng 

ghi nhận và tạo ra một nền văn hoá doanh nghiệp vững mạnh. 

+ Môn loại: 658.3 / TH250H 

- Phòng Đọc: DV 57111 

- Phòng Mượn: MA 21571-21572 
 

141/. STILLMAN, DAVID. Ẩn số mang tên thế hệ Z - Gen Z @ Work / David 

Stillman, Jonah Stillman ; Dịch: Nguyên Khôi, Huệ Linh. - H. : Công Thương, 2019. - 

337tr.; 21cm. - (Tủ sách Biz) 

Tóm tắt: Đúc rút bảy nét đặc trưng của thế hệ Z - sinh ra trong giai đoạn 1980-1994 

Một thế hệ mới đang dần xuất hiện nơi môi trường công sở; qua đó phân tích cách thức 

thế hệ Z làm việc và thích ứng với các thế hệ trước. 

+ Môn loại: 658.3 / Â121S 

- Phòng Đọc: DV 57109 

- Phòng Mượn: MA 21567-21568 
 

142/. SCHWARTZ, DAVID J.. Dám nghĩ lớn ! = The magic of thinking big / David 

J. Schwartz; Nguyễn Thị Thanh, Trần Lê Thu Trang...dịch. - Tái bản lần thứ 14. - Tp. Hồ  
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Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 359tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một cách sinh động và dễ hiểu cách tư duy giúp bạn đạt được 

mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn. 

+ Môn loại: 658.4 / D104NGH 

- Phòng Đọc: DV 57095 

- Phòng Mượn: MA 21539-21540 
 

143/. CHANDLER, STEVE. 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến 

thắng : Cách những nhà lãnh đạo xuất chúng tạo ra đội nhóm, nhân viên bất khả chiến bại 

và thành tích không tưởng / Steve Chandler, Scott Richardson; Hy Thị Lan Oanh dịch. 

H.: Hồng Đức, 2019. - 353tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng 

như: Biết động lực đến từ đâu, dạy tính kỷ luật, điều chỉnh giọng trước khi bắt đầu nói, 

ngưng chỉ trích cấp trên, lấy ý tưởng từ nhân viên, biết rõ mục đích của mình... 

+ Môn loại: 658.4 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57103 

- Phòng Mượn: MA 21555-21556 
 

144/. JENNINGS, JASON. Suy nghĩ lớn, hành động nhỏ = Think big, act small : 

Những công ty có hiệu quả tốt nhất nước Mỹ giữ mãi tinh thần khởi nghiệp bằng cách 

nào?/ Jason Jennings; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 292tr. : Hình vẽ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Tìm ra bí mật quản lí để gặt hái thành công, tăng mức doanh thu và lợi 

nhuận với những ý tưởng lớn lao về việc giải quyết các nhu cầu của khách hàng, cho ra 

mắt những sản phẩm tốt hơn và tạo ra giá trị. 

+ Môn loại: 658.4 / S523NGH 

- Phòng Đọc: DL 18055 

- Phòng Mượn: MA 21613-21614 
 

145/. ANTHONY, SCOTT D.. Tái tạo kép = Dual transformation : Thách thức tái 

định vị ngành kinh doanh hiện tại, đồng thời sáng tạo tương lai / Scott D. Anthony, Clark 

G. Gilbert, Mark W. Johnson; Đặng Nguyên Hiếu Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 319tr.; 23cm. - (Tủ sách doanh trí) 

Tóm tắt: Nội dung bàn về những khó khăn, thách thức mà các nhà lãnh đạo ngày nay 

phải đương đầu khi vừa duy trì sự ổn định của doanh nghiệp vừa cải tiến công nghệ đột 

phá để vươn lên; Ngoài ra, tài liệu còn hướng dẫn những công cụ chiến lược giúp các công 

ty vừa tạo ra công việc mới vừa ngăn chặn việc tấn công vào việc vận hành hiện tại... 

+ Môn loại: 658.4 / T103T 

- Phòng Đọc: DL 18065 

- Phòng Mượn: MA 21631-21632 
 

146/. PUCCIO, GERARD J.. Lãnh đạo sáng tạo = Creative leader ship / Gerard J. 

Puccio, Marie Mance, Mary C. Murdock ; Võ Kiều Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 464tr.; 23cm. - (Tủ sách doanh trí) 
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Tóm tắt: Cung cấp nền tảng lý thuyết của mối liên kết giữa sáng tạo và lãnh đạo; Các 

công cụ thực hành được thiết kế để hỗ trợ người lãnh đạo trong việc phát triển kỹ năng 

sáng tạo của bản thân và của người khác. Ngoài ra tài liệu còn nghiên cứu tình huống dùng 

để minh hoạ các ứng dụng của sáng tạo trong lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 18064 

- Phòng Mượn: MA 21629-21630 
 

147/. KAPLAN, ROBERT S.. Bản đồ chiến lược = Strategy maps / Robert S. Kaplan, 

David P. Norton; Dịch: Phan Thị Công Minh, Vũ Minh Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 496tr. : Minh hoạ; 26cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà quản lý một khung mẫu để mô tả, đo lường, gắn kết 

ba tài sản vô hình của khía cạnh: Học tập và phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực thông 

tin, nguồn lực tổ chức với các quy trình và mục tiêu của chiến lược ở khía cạnh nội bộ 

nhằm giúp cho họ hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược của mình một cách dễ dàng 

và hữu hiệu. 

+ Môn loại: 658.4 / B105Đ 

- Phòng Đọc: DL 18067 

- Phòng Mượn: MA 21635 
 

148/. 9 bước triển khai Balanced Scorecard / Howard Rohm, David Wilsey, Gail Stout 

Perry, Dan Montgomery; Đinh Việt Lân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 350tr. : Hình ảnh, bảng; 23cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tên sách tiếng Anh: The institute way 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các nhà quản lý xây dựng và triển khai thẻ đỉểm 

chiến lược nhằm đơn giản hoá việc hoạch định chiến lựơc kinh doanh và xây dựng hệ 

thống quản lý doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / CH311B 

- Phòng Đọc: DL 18069 

- Phòng Mượn: MA 21638-21639 
 

149/. KATSUMI NISHIMURA. Rèn luyện tư duy chiến lược trong 1 phút / Katsumi 

Nishimura; Dịch: Mai Xuân Phương, Nhóm Sóc Xanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 213tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: １分間でマスター戦略思考トレーニング 

Tóm tắt: Thông qua các ví dụ về sự thành công của các doanh nghiệp nổi tiếng, tác 

giả giới thiệu những lí luận về cách thiết lập kế hoạch, cách thức tư duy được bồi dưỡng 

và đúc kết từ binh pháp và những chiến lược kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 57116 

- Phòng Mượn: MA 21581-21582 

 

150/. JOHNSON, WHITNEY. Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp / Whitney 

Johnson; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Lao động, 2019. - 299tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Build an a-team 
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Tóm tắt: Giải thích cách để trở thành một trong những nhà quản lý giỏi và xây dựng 

đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả và năng suất nhất gồm: Xây dựng đường cong học 

tập có hình dáng chữ S; hướng dẫn 7 phương pháp mà các nhà quản lý có thể sử dụng để 

hỗ trợ và thúc đẩy sự đi lên của nhân viên trên đường cong học tập; cách chiêu mộ, tuyển 

dụng và quản trị tân binh mới; cách thức quản lý "điểm hiệu quả nhất". 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57115 

- Phòng Mượn: MA 21579-21580 
 

151/. Quản lý nhóm = On teams : Selected articles from HBR / Alex Sandy Pentland, 

Diane Coutu, Jon R. Katzenbach... ; Thu Trang dịch. - H. : Công thương, 2019. - 207tr.: 

Minh hoạ; 26cm. - (Havard Business Review) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về chuyên đề quản lý nhóm: khoa học mới trong xây dựng 

nhóm xuất sắc, tại sao các nhóm thất bại, nguyên tắc của đội nhóm, 8 phương thức xây 

dựng nhóm cộng tác, xây dựng trí tuệ cảm xúc cho nhóm... 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 18131 

- Phòng Mượn: MA 21641 
 

152/. MILLER, BRIAN COLE. Xây dựng nhóm hiệu quả dành cho nhà quản lý bận 

rộn : 50 hoạt động đơn giản và thiết thực để đạt kết quả nhanh chóng / Brian Cole Miller; 

Hải Ninh dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 252tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: More quick team-building activities for busy managers 

Tóm tắt: Cung cấp 50 bài tập hoạt động xây dựng nhóm vui vẻ, thiết thực, đơn giản 

giúp các nhà quản lý tìm ra phương thức lãnh đạo, tổ chức cơ cấu để tận dụng trí lực và 

tiềm năng của mọi nhân viên ở các bộ phận khác nhau trong công ty giúp đẩy mạnh tinh 

thần làm việc tập thể, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh: Giao tiếp, lắng nghe, kết 

nối, hợp tác, đối phó với những thay đổi, giải quyết vấn đề sáng tạo. 

+ Môn loại: 658.4 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 57105 

- Phòng Mượn: MA 21559-21560 
 

153/. Ra quyết định thông minh = On making smart decisions : Selected articles from 

HBR / John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa... ; Thuỳ Linh dịch. - H. : 

Công thương, 2019. - 171tr. : Minh hoạ; 26cm. - (Harvard Business Review) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết giúp bạn hiểu tại sao các quyết định tồi tệ vẫn xảy ra 

đối với các nhà quản lý giỏi và làm thế nào để đưa ra quyết định tốt hơn. Đồng thời, đưa 

ra những chiếc bẫy mà bạn có thể gặp phải khi ra quyết định như bẫy mỏ neo (anchoring 

trap), bẫy duy trì nguyên trạng (status-quo trap)…, hậu quả mà chúng gây ra và cách để 

bạn có thể phòng tránh chúng. 

+ Môn loại: 658.4 / R100QU 

- Phòng Đọc: DL 18133 

- Phòng Mượn: MA 21643 
 

154/. ROGERS, DAVID L.. Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số : Tư duy lại về  
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doanh nghiệp của bạn trong thời đại kỹ thuật số / David L. Rogers; Phạm Anh Tuấn dịch. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 373tr. : Bảng; 23cm. - (Tủ sách Doanh 

trí) 

Tên sách tiếng Anh: The digital transformation playbook : Rethinking & transforming 

your business for the digital age 

Tóm tắt: Trình bày các công cụ, thực tiễn vận dụng và quá trình ra quyết định xây 

dựng các chiến lược cho doanh nghiệp trong thời đại số, phương diện cải tổ doanh nghiệp 

trong thời đại số, khai thác mạng lưới khách hàng, xây dựng nền tảng doanh nghiệp, biến 

dữ liệu thành tài sản... 

+ Môn loại: 658.4 / C103T 

- Phòng Đọc: DL 18068 

- Phòng Mượn: MA 21636-21637 
 

155/. Quản lý sự thay đổi = On change management : Selected articles from HBR / 

John P. Kotter, Ronald A. Heifetz, Marty Linsky... ; Quế Khanh dịch. - H. : Công thương, 

2019. - 187tr. : Minh hoạ; 26cm. - (Havard Business Review) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về chuyên đề quản lý sự thay đổi: thay đổi thông qua sự 

thuyết phục, dẫn dắt sự thay đổi khi kinh doanh thuận lợi, chỉ dẫn sống còn cho các nhà 

lãnh đạo, phá vỡ quy tắc của sự thay đổi, khía cạnh cứng của quản lý sự thay đổi... 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 18132 

- Phòng Mượn: MA 21642 

 

156/. SLOANE, PAUL. Nghĩ khác để trở thành lãnh đạo xuất sắc = The leader's guide 

to lateral thinking skills : Cẩm nang về tư duy đa hướng trong kinh doanh / Paul Sloane; 

Hoàng Mỵ Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 231tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích các nguyên lý và nguyên tắc mà nhà lãnh đạo có tư duy đột phá 

sử dụng, tạo nên bầu không khí sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhân viên, phân tích các cơ 

cấu và chính sách về quy trình tạo ra tinh thần đổi mới sáng tạo, ví dụ về cách thức biến ý 

tưởng đổi mới thành hiện thực nhờ áp dụng những nguyên tắc, nguyên lý này. 

+ Môn loại: 658.4 / NGH300KH 

- Phòng Đọc: DL 18051 

- Phòng Mượn: MA 21605-21606 
 

157/. GEORGE, BILL. Lãnh đạo đích thực = Authentic leadership/ Bill George; 

Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 316tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc lãnh đạo theo tư duy kiểu mới, đối lập với lối suy 

nghĩ thông thường về lãnh đạo và quản trị, nhằm hướng tới sự phát triển dài lâu bằng cách 

xây dựng doanh nghiệp thành một tổ chức bền vững và làm lợi cho mọi chủ thể liên quan, 

khách hàng, người lao động và cổ đông. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 18062 

- Phòng Mượn: MA 21625-21626 
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158/. KRAEMER, HARRY M. JANSEN. Lãnh đạo theo giá trị = Becoming the best/ 

Harry M. Jansen Kraemer; Nguyễn Thị Thu Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 255tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tóm tắt: Chia sẻ 4 nguyên tắc tự vấn, cân bằng, tự tin, khiêm nhường và 5 lĩnh vực 

gồm cái tôi tốt nhất, nhóm tốt nhất, đối tác tốt nhất, đầu tư tốt nhất và công dân tốt nhất 

nhằm xác định ý nghĩa của việc trở thành lãnh đạo theo giá trị và xây dựng một tổ chức 

tầm cỡ thế giới. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 18063 

- Phòng Mượn: MA 21627-21628 
 

159/. BASS, BERNARD M.. Lãnh đạo chuyển hoá = Transformational leadership / 

Bernard M. Bass, Ronald E. Riggio; Nguyễn Ngọc Toàn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 358tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tóm tắt: Sách tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm, có thể được 

dùng như một tài liệu tham khảo và như điểm khởi đầu cho các nghiên cứu phát triển lý 

thuyết về lãnh đạo chuyển hoá. Sách cũng có thể được sử dụng làm giáo trình bổ sung 

trong một khoá học chuyên sâu về lãnh đạo học - hoặc làm giáo trình chính trong một khoá 

học hoặc hội thảo tập trung vào lãnh đạo chuyển hoá. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 18061 

- Phòng Mượn: MA 21623-21624 

 

160/. SWEENEY, BENJAMIN. Hướng dẫn triển khai Lean Six Sigma / Benjamin 

Sweeney; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

193tr.; 23cm. - (Tủ sách doanh trí) 

Tóm tắt: Giới thiệu bạn đọc một giải pháp hỗn hợp - Lean six sigma, các yếu tố cấu 

thành của nó, cách nó hoạt động, những công cụ nào có sẵn dành cho các tổ chức sử dụng 

Lean six sigma, và kể cả những chỉ trích về chương trình này. 

+ Môn loại: 658.5 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18060 

- Phòng Mượn: MA 21621-21622 
 

161/. RIES, AL. Nghệ thuật dụng binh trong marketing / Al Ries, Jack Trout ; Nguyễn 

Thuỵ Khánh Chương dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 316tr.; 15x23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về các chiến lược, chiến thuật và chiến dịch trong chiến trường 

marketing ngày nay với những phương cách hiệu quả như phòng thủ, tấn công, đánh cạnh 

sườn và đánh du kích để có thể chiếm lĩnh thị trường, thoả mãn tối đa nhu cầu của khách 

hàng cũng như khẳng định vị thế trước đối thủ cạnh tranh. 

+ Môn loại: 658.8 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57220 

- Phòng Mượn: MA 21583-21584 
 

162/. HERJAVEC. ROBERT. Bùng nổ bán hàng cùng Shark Robert Herjavec / 

Robert Herjavec; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 373tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: You don't have to be a Shark: Creating your own success-

America Shark Tank 

Tóm tắt: Cuốn sách xen giữa những câu chuyện về ngành bán hàng, về kinh doanh, 

về Shark Tank và về cuộc sống riêng của tác giả. Những bài học được rút ra không chỉ trên 

một phương diện, một lĩnh vực, mà đôi khi còn xuất hiện trong tất cả những lĩnh vực khác. 

+ Môn loại: 658.85 / B513N 

- Phòng Đọc: DV 57093 

- Phòng Mượn: MA 21536 
 

163/. FOX, JEFFREY J.. Để trở thành người bán hàng xuất sắc = How to become a 

rainmaker : Nghệ thuật bán hàng và bí quyết thu hút khách hàng hiệu quả nhất / Jeffrey J. 

Fox; Bích Nga, Ngọc Sáu, Thu Huyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 141tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày những bí quyết giúp bạn trở thành người bán hàng xuất sắc. 

Đây cũng là một cẩm nang hướng dẫn có giá trị cho những ai mới khởi nghiệp kinh doanh 

cũng như muốn toả sáng trong lĩnh vực bán hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 57091 

- Phòng Mượn: MA 21532-21533 
 

164/. SERNOVITZ, ANDY. Marketing truyền miệng : Cách manh nhất để thuyết 

phục người dùng biết về sản phẩm của bạn / Andy Sernovitz ; Nguyễn Linh Giang dịch. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 300tr. : 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Word of mouth marketing 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách xây dựng một đội ngũ khách hàng trung thành, cuồng 

nhiệt; cách sử dụng marketing truyền miệng để không ngừng gia tăng lợi nhuận, giảm chi 

phí marketing và làm cho khách hàng hài lòng. 

+ Môn loại: 658.8 / M109TR 

- Phòng Đọc: DV 57112 

- Phòng Mượn: MA 21573-21574 
 

165/. CANNELL, SEAN. Youtube secrets - Hướng dẫn căn bản về cách kiếm tiền từ 

Youtube / Sean Cannell, Benji Travis ; Hứa Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2019. - 354tr.; 

20cm 

Tên sách tiếng Anh: Youtube Secrets: The ultimate Guide to Growing Your 

Following and Making Money as a Video Influencer. 

Tóm tắt: Đưa ra 7 nguyên tắc vàng tác giả đã sử dụng từ những ngày đầu lập nghiệp. 

Những công thức sẽ đúng với mọi thời điểm trên nền tảng Youtube dù công nghệ có thể 

đổi thay. Những chiến lược cụ thể để bạn áp dụng và những mẹo giúp bạn nhanh chóng 

giành được sự chú ý. 

+ Môn loại: 658.8 / Y609S 

- Phòng Đọc: DV 57113 

- Phòng Mượn: MA 21575-21576 

680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG: 

166/. VŨ HỒNG NHI. Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè, tỉnh  
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Lai Châu / Vũ Hồng Nhi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 303tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển nghề mây tre đan ở Việt Nam. Điểm 

qua tình hình nghiên cứu nghề mây tre đan ở Việt Nam. Nghề mây tre đan của người Cống 

ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Giá trị của sản phẩm và thực trạng nghề mây tre đan 

của người Cống hiện nay. 

+ Môn loại: 684.100959717 / NGH250M 

- Phòng Đọc: DV 57084 

- Phòng Mượn: MD 9287 

690. NHÀ VÀ XÂY DỰNG: 

167/. NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG. Đấu thầu trong xây dựng / Nguyễn Thị Tuyết 

Dung, Phạm Thị Tuyết, Bùi Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 2019. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đấu thầu của dự án, hình thức và phương 

thức lựa chọn nhà thầu, kế hoạch đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy trình lựa 

chọn nhà thầu, chuẩn bị hồ sơ mời thầu, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ, đấu 

thầu điện tử, hợp đồng trong đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu trong hoạt động xây 

dựng. 

+ Môn loại: 690 / Đ125TH 

- Phòng Đọc: DL 18090 

- Phòng Mượn: MD 9307-9308 
 

168/. PHẠM VĂN HỘI. Kết cấu liên hợp thép - bê tông dùng trong nhà cao tầng / 

Phạm Văn Hội. - In lần thứ 3, có bổ sung và sửa chữa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. 

- 198tr. : Hình vẽ, bảng; 27 cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kết cấu liên hợp thép - bê tông dùng trong nhà cao 

tầng; giới thiệu một số vật liệu sử dụng cho kết cấu liên hợp như: Sàn liên hợp, dầm liên 

hợp thép - bê tông, cột liên hợp thép - bê tông và các dạng sơ đồ kết cấu khung chịu lực 

của nhà cao tầng. 

+ Môn loại: 693 / K258C 

- Phòng Đọc: DL 18125 

- Phòng Mượn: MD 9325-9326 

700. NGHỆ THUẬT: 
169/. LÊ THANH SƠN. Kiến trúc & hiện tượng cộng sinh văn hoá / Lê Thanh Sơn. 

H. : Xây dựng, 2019. - 190tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hiện tượng cộng sinh, hiện tượng cộng sinh trong quá trình 

giao lưu văn hoá nói riêng và về chủ thuyết cộng sinh trong kiến trúc của Kisho Kurokawa. 

Bản chất cộng sinh văn hoá kiến trúc cùng sự chuyển hướng của kiến trúc đương đại. 

+ Môn loại: 720 / K305TR 

- Phòng Đọc: DL 18102 

- Phòng Mượn: MG 9904-9905 

 

170/. PHẠM ĐỨC NGUYÊN. Âm học kiến trúc - Âm học đô thị / Phạm Đức Nguyên. 

- Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014. - 362tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về âm thanh. Trình bày đặc điểm trường âm trong các  
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phòng thính giả, vật liệu và kết cấu hút âm. Hướng dẫn thiết kế âm học, sử dụng hệ thống 

điện thanh trong các phòng thính giả. Trình bày về âm học đô thị, cách âm cho các kết cấu 

phân cách nhà cửa, chống tiếng ồn của các thiết bị và trong nhà công nghiệp. 

+ Môn loại: 729 / Â120H 

- Phòng Đọc: DL 18103 

- Phòng Mượn: MG 9906-9907 
 

171/. Origami Việt Nam - Chuyện của giấy : 20 mẫu gấp giấy Origami từ các tác giả 

Việt / Nguyễn Tú Tuấn, Đinh Trường Giang, Đỗ Anh Tú... ; Bảo Khanh dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 141tr.; 25cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn 20 mẫu gấp giấy nghệ thuật hình các con vật từ các tác giả 

người Việt như: Cá voi lưng gù, cá ông yieen, cá đuối, con công, sư tử, chim cánh cụt, tôm 

hùm, con bò, tê giác, chú hề. 

+ Môn loại: 736 / O-434V 

- Phòng Mượn: MG 9908 
 

172/. KIM DONG HWAN. Đế chế SM / Kim Dong Hwan; Thanh Tâm dịch; Kim 

Kwang Sung minh hoạ. - H. : Dân trí, 2019. - 188tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: SM republic 

Tóm tắt: Cuốn sách là câu chuyện kể về Lee Soo Man, một nhà sản xuất phim, sản 

xuất âm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc, đã gây dựng thành công công ty SM và đào tạo những 

nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay. 

+ Môn loại: 780.92 / Đ250CH 

- Phòng Mượn: MG 9895-9896 
 

173/. Tự sự Truyện Kiều qua 20 bản bổ & bài bản nhạc tài tử miền Nam / Hoàng 

Thân soạn; Nguyễn Phúc An hiệu - bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 387tr.; 23cm 

+ Môn loại: 781.62009597 / T550S 

- Phòng Đọc: DL 18112 

- Phòng Mượn: MG 9913-9914 
 

174/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Lắng nghe giai điệu Boléro / Vũ Đức Sao Biển. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 233tr.; 20cm 

Tóm tắt: Khảo cứu về lịch sử ra đời của dòng nhạc Boléro và các bước định hình, 

lan toả xuyên biên giới của dòng nhạc này. Giới thiệu và bình luận một số bài Boléro trong 

âm nhạc Việt Nam và trong đời sống của người dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 782.4209597 / L116NGH 

- Phòng Đọc: DV 57149 

- Phòng Mượn: MG 9891-9892 
 

175/. MATTERN, JOANNE. Siêu sao trong thế giới thể thao: Cuốn sách dẫn đường 

đam mê/ Joanne Mattern; Diệu Linh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 263tr.; 24cm. - (Theo 

đuổi ước mơ. 7+) 

Tên sách tiếng Anh: So, you want to work in sports 
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Tóm tắt: Thông qua những mẩu chuyện tạo cảm hứng về các giải đấu lớn nhỏ cũng 

như các nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao; bí quyết để xây dựng sự nghiệp trong thể 

thao và luôn mang đến sự thích thú, vững đam mê và niềm hứng khởi, tự tin để theo đuổi 

ước mơ của mình. 

+ Môn loại: 796 / S309S 

- Phòng Đọc: DL 18101 

- Phòng Mượn: MG 9902-9903 
 

176/. NGUYỄN TRỌNG TRÚC. Bóng bàn - Một đời tôi đam mê : Hồi ký / Nguyễn 

Trọng Trúc. - H. : Thế giới, 2019. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hồi ký về cuộc đời, sự nghiệp cùng những ghi chép về kỉ niệm buồn vui 

cũng như thăng trầm và thành công trong suốt cuộc đời làm bóng bàn của huấn luyện viên 

xuất sắc trong lịch sử bóng bàn Việt Nam - Nguyễn Trọng Trúc, đặc biệt là những năm 

tháng dành trọn vẹn cả cuộc đời và tâm sức cho thành công của ông ở bóng bàn Tp. Hồ 

Chí Minh. 

+ Môn loại: 796.34092 / B431B 

- Phòng Mượn: MG 9894 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
177/. ZEOLI, RICHARD. Nguyên tắc vàng trong diễn thuyết / Richard Zeoli; Nguyệt 

Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 270tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày một số kĩ thuật có thể giúp bạn cải thiện rất nhiều về kĩ năng 

diễn thuyết, nêu quan điểm, nhận định cá nhân trước đám đông, và nó có tác động trực tiếp 

đến vận mệnh của bạn trên các phương diện tinh thần, cảm xúc, sự nghiệp và tài chính. 

+ Môn loại: 808.5 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 57131 

- Phòng Mượn: MB 7431-7432 

810. VĂN HỌC MỸ: 
178/. DODGE, MARY MAPES. Câu chuyện về lưỡi trượt băng bạc : Tiểu thuyết / 

Mary Mapes Dodge; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Lao động, 2019. - 475tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / C125CH 

- Phòng Mượn: MN 11382 
 

179/. EDWARDS, SAMUEL. Bức tranh Maja khoả thân / Samuel Edwards; Nguyễn 

Văn Của dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 214tr.; 21cm. 

(Văn học cổ điển chọn lọc) 

+ Môn loại: 813 / B552TR 

- Phòng Đọc: DV 57200 

- Phòng Mượn: MN 11352-11353 
 

180/. LONDON, JACK. Những đứa con của sói / Jack London ; Trọng Danh dịch, 

rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 153tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn 

học cổ điển rút gọn) 

+ Môn loại: 813 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 57211 

- Phòng Mượn: MN 11374-11375 
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181/. LONDON, JACK. Truyện ngắn chọn lọc / Jack London. - H. : Văn học, 2019. 

- 310tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR527NG 

- Phòng Đọc: DV 57197 

- Phòng Mượn: MN 11335-11336 
 

182/. NABOKOV, VLADIMIR. Lolita : Tiểu thuyết / Vladimir Nabokov ; Dương 

Tường dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 362tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / L428 

- Phòng Mượn: MN 11412 
 

183/. EUGENIDES, JEFFREY. Lưỡng giới : Tiểu thuyết / Jeffrey Eugenides; Zét 

Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 637tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / L561GI 

- Phòng Mượn: MN 11416 
 

184/. ROTH, PHILIP. Vết nhơ của người / Philip Roth; Dịch: Phạm Viêm Phương, 

Huỳnh Kim Oanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 433tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The human stain 

+ Môn loại: 813 / V258NH 

- Phòng Mượn: MN 11411 
 

185/. BARDUGO, LEIGH. Móng vuốt quạ đen / Leigh Bardugo ; Hoàng Anh dịch. 

H. : Kim Đồng, 2019. - 2 tập; 23cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành) 

T.1 : Sáu kẻ bất hảo. - 291tr. 

+ Môn loại: 813 / M431V 

- Phòng Mượn: MN 11404-11405 
 

186/. BARDUGO, LEIGH. Móng vuốt quạ đen / Leigh Bardugo; Hoàng Anh dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2019. - 2 tập; 23cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành) 

T.2 : Phi vụ bất khả. - 237tr. 

+ Môn loại: 813 / M431V 

- Phòng Mượn: MN 11406-11407 
 

187/. GENOVA, LISA. Từng nốt nhạc ngân / Lisa Genova; Phan Quế Anh dịch. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 362tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Every note played 

+ Môn loại: 813 / T556N 

- Phòng Mượn: MN 11332 
 

188/. FULGHUM, ROBERT. Trường mẫu giáo uyên thâm = I learned in kindergarten 

/ Robert Fulghum; Thu Trang, Thanh Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 274tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR561M 

- Phòng Mượn: MN 11333-11334 
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189/. FULGHUM, ROBERT. Góc nhìn của người thông thái / Robert Fulghum ; Biên 

dịch: Phan Quang, Xuân Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

239tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Uh-Oh: Some observation from both sides of the 

refrigerator door 

+ Môn loại: 814 / G419NH 

- Phòng Đọc: DV 57198 

- Phòng Mượn: MN 11337-11338 

820. VĂN HỌC ANH: 

190/. THOMAS, IAIN S.. Những lời chưa gửi - Khi nỗi buồn hoá biển khơi / Iain S. 

Thomas; Hoàng My dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 206tr.; 21cm. - (Dành cho tuổi trưởng 

thành) 

+ Môn loại: 821 / NH556L 

- Phòng Mượn: MN 11346-11347 
 

191/. LYTTON, E. BULLWER. Những ngày cuối cùng của thành phố Pompeii / E. 

Bullwer Lytton ; Nguyễn Văn Của dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2019. - 214tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học cổ điển rút gọn) 

+ Môn loại: 823 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 11376-11377 
 

192/. KINGSLEY, CHARLES. Những đứa trẻ dưới nước : Tiểu thuyết / Charles 

Kingsley; Minh hoạ: Jessie Willcox Smith; Việt Anh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 313tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 823 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MN 11344-11345 
 

193/. JEROME, JEROME K.. Ba gã cùng thuyền : Chưa kể con chó / Jerome K. 

Jerome; Petal Lê dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2019. - 326tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Three men in a boat 

+ Môn loại: 823 / B100G 

- Phòng Mượn: MN 11331 
 

194/. TOLKIEN, J. R. R.. Chúa tể những chiếc nhẫn / J. R. R. Tolkien ; Tâm Thuỷ 

dịch ; An Lý dịch thơ và phụ lục. - Tái bản. - H. : Văn học, 2019. - 24cm 

T.3 : Nhà vua trở về. - 505tr. 

+ Môn loại: 823 / CH501T 

- Phòng Mượn: MN 11410 
 

195/. MACLEAN, ALISTAIR. Những khẩu pháo ở Navarone / Alistair Maclean ; 

Minh Luân dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 209tr.; 21cm. 

(Tủ sách Văn học cổ điển rút gọn) 

+ Môn loại: 823 / NH556KH 

- Phòng Đọc: DV 57212 

- Phòng Mượn: MN 11378-11379 
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196/. HAIG, MATT. Những điều giữ tôi còn sống = Reasons to stay alive / Matt Haig; 

N.D.T.Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 223tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tự truyện ghi lại quá trình cố gắng nỗ lực chiến thắng căn bệnh trầm cảm 

thông qua những câu chuyện, trải nghiệm, suy nghĩ, phương pháp riêng... mà tác giả đã 

trải qua, giúp người đọc có thể vượt qua những trạng thái bất ổn tâm lý. 

+ Môn loại: 823 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DL 18114 

- Phòng Mượn: MN 11414-11415 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 

197/. HESSE, HERMANN. Dưới bánh xe cuộc đời / Hermann Hesse; Hiền Trang 

dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 365tr.; 18cm 

Dịch từ tác phẩm: Beneath the wheel 

+ Môn loại: 833 / D558B 

- Phòng Mượn: MN 11400-11401 
 

198/. HESSE, HERMANN. Siddhartha : Tiểu thuyết / Hermann Hesse; Lê Chu Cầu 

dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2018. - 218tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Siddhartha 

+ Môn loại: 833 / S302 

- Phòng Mượn: MN 11316 

840. VĂN HỌC PHÁP: 
199/. VERNE, JULES. Cuộc du hành vào lòng địa cầu / Jules Verne ; Trọng Danh 

dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 190tr.; 21cm. - (Văn học 

cổ điển chọn lọc) 

+ Môn loại: 843 / C514D 

- Phòng Đọc: DV 57203 

- Phòng Mượn: MN 11358-11359 
 

200/. VERNE, JULES. Hai mươi ngàn dặm dưới đáy biển / Jules Verne ; Minh Luân 

dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 214tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Văn học cổ điển rút gọn) 

+ Môn loại: 843 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 57209 

- Phòng Mượn: MN 11370-11371 
 

201/. DUMAS, ALEXANDRE. Cái chết của 3 người lính ngự lâm / Alexandre 

Dumas; Trọng Danh dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 

222tr.; 21cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc) 

+ Môn loại: 843 / C103CH 

- Phòng Đọc: DV 57207 

- Phòng Mượn: MN 11366-11367 

 

202/. DUMAS, ALEXANDRE. Chiếc vòng cổ bằng nhung / Alexandre Dumas; Lê 

Minh Luân dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 196tr.; 21cm. 

(Văn học cổ điển chọn lọc) 
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+ Môn loại: 843 / CH303V 

- Phòng Đọc: DV 57201 

- Phòng Mượn: MN 11354-11355 

 

203/. DUMAS, ALEXANDRE. Hai mươi năm sau / Alexandre Dumas ; Nguyễn Văn 

Của dịch, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 224tr.; 21cm. - (Văn học cổ 

điển chọn lọc) 

+ Môn loại: 843 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 57204 

- Phòng Mượn: MN 11360-11361 
 

204/. DUMAS, ALEXANDRE. Hoàng hậu Margot / Alexandre Dumas ; Tố Châu 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 685tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La Reine Margot 

+ Môn loại: 843 / H407H 

- Phòng Mượn: MN 11409 

 

205/. HUGO, VICTOR. Những kẻ khốn cùng / Victor Hugo ; Trọng Danh dịch, rút 

gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 214tr.; 21cm. - (Văn học cổ điển 

chọn lọc) 

+ Môn loại: 843 / NH556K 

- Phòng Đọc: DV 57206 

- Phòng Mượn: MN 11364-11365 
 

206/. VERNE, JULES. Hành trình vào tâm trái đất / Jules Verne ; Hoàng Duy dịch. - 

H. : Văn học, 2018. - 328tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Journey to the center of the earth 

+ Môn loại: 843 / H107TR 

- Phòng Mượn: MN 11380-11381 

 

207/. VERNE, JULES. Hòn đảo bí mật / Jules Verne; Trần Trọng Thảo dịch, giới 

thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 209tr.; 21cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc) 

+ Môn loại: 843 / H430Đ 

- Phòng Đọc: DV 57208 

- Phòng Mượn: MN 11368-11369 

 

208/. VERNE, JULES. Tám mươi ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Minh 

Luân dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 214tr.; 21cm. - (Tủ 

sách Văn học cổ điển rút gọn) 

+ Môn loại: 843 / T104M 

- Phòng Đọc: DV 57210 

- Phòng Mượn: MN 11372-11373 
 

209/. SIMENON, GEORGES. Hành khách bí ẩn / Georges Simenon; Nguyễn Thị 

Tươi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 225tr.; 21cm 
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Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pietr-le-letton 

+ Môn loại: 843 / H107KH 

- Phòng Mượn: MN 11323 

 

210/. DURAS, MARGUERITE. Người tình / Marguerite Duras; Lê Ngọc Mai dịch. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 177tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'Amant 

+ Môn loại: 843 / NG558T 

- Phòng Mượn: MN 11387 

 

211/. GARY, ROMAIN. Rễ trời / Romain Gary ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Văn học, 

2019. - 619tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / R250TR 

- Phòng Mượn: MN 11340 
 

212/. GOUNELLE, LAURENT. Bản ngã : Tiểu thuyết / Laurent Gounelle; Hiệu 

Constant dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 423tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Pháp: Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 

+ Môn loại: 843 / B105NG 

- Phòng Đọc: DV 57199 

- Phòng Mượn: MN 11342-11343 

850. VĂN HỌC ITALIA: 
213/. CALVINO, ITALO. Palomar / Italo Calvino; Vũ Ngọc Thăng dịch. - H. : Văn 

học, 2019. - 164tr.; 19cm 

+ Môn loại: 853 / P104 

- Phòng Mượn: MN 11325 
 

860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA VÀ BỒ ĐÀO NHA: 

214/. CERVANTES. Don Quichotte / Cervantes; Trần Trọng Thảo dịch, rút gọn và 

giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 202tr.; 21cm. - (Văn học cổ điển chọn 

lọc) 

+ Môn loại: 863 / D430QU 

- Phòng Đọc: DV 57205 

- Phòng Mượn: MN 11362-11363 

 

215/. SARAMAGO, JOSÉ. Mọi cái tên : Tiểu thuyết / José Saramago; Phạm Văn 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 335tr.; 21cm 

+ Môn loại: 869.3 / M428C 

- Phòng Mượn: MN 11339 
 

890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC: 

216/. BELYAEV, ALEXANDER ROMANOVICH. Cái đầu của giáo sư Dowel / 

Alexander Romanovich Belyaev ; Lê Minh Luân dịch, rút gọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 205tr.; 21cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc) 
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+ Môn loại: 891.7 / C103Đ 

- Phòng Đọc: DV 57202 

- Phòng Mượn: MN 11356-11357 

 

217/. AITMOTOV, CHINGIZ. Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên / Tsinghiz 

Aitơmatốp; Dịch: Phạm Mạnh Hùng.... - H. : Kim Đồng, 2019. - 442tr. : Tranh vẽ; 21cm. 

(Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc) 

+ Môn loại: 891.73 / GI-104TR 

- Phòng Đọc: DV 57223 

- Phòng Mượn: MN 11385-11386 
 

218/. KUNDERA, MILAN. Chậm / Milan Kundera; Ngân Xuyên dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 162tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891.8 / CH120 

- Phòng Mượn: MN 11321 
 

219/. PAMUK, ORHAN. Tên tôi là Đỏ / Orhan Pamuk ; Dịch: Phạm Viêm Phương, 

Huỳnh Kim Oanh. - Tái bản. - H. : Văn học, 2019. - 569tr.; 24cm 

Dịch từ bản tiếng Anh: My name is Red 

+ Môn loại: 894 / T254T 

- Phòng Mượn: MN 11413 

895. 1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

220/. TIỂU BỐ THÍCH ĂN BÁNH TRỨNG. Anh là tất cả những gì em ghét nhất / 

Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng ; Ngọc Hoàng dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 262tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 我嫌弃的样子你都有 

+ Môn loại: 895.1 / A107L 

- Phòng Mượn: MN 11319-11320 
 

221/. HỘI ĐỌC SÁCH TỪ HOÀI. Lấy người mình yêu, làm điều mình thích / Hội 

Đọc Sách Từ Hoài; Tiểu Triệu dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 242tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / L126NG 

- Phòng Mượn: MN 11317-11318 
 

222/. Tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ / Vũ Quỳnh Mai biên soạn. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 196tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng hợp một số câu nói nổi tiếng trong các tiểu thuyết ngôn tình hiện đại 

của Trung Quốc về đề tài tình yêu. 

+ Môn loại: 895.1 / T515TR 

- Phòng Mượn: MN 11402-11403 
 

223/. NHỊ HY. Rồi cũng phải quen với sự cô đơn : Tản văn / Nhị Hy; Hoa Du dịch. - 

H. : Văn học, 2019. - 212tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / R452C 

- Phòng Mượn: MN 11328 
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895. 6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
224/. KAWABATA YASUNARI. Những người đẹp say ngủ / Kawabata Yasunari; 

Uyên Thiểm dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 142tr.; 21cm 

Giải Nobel văn chương 1968 

+ Môn loại: 895.6 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 11326 
 

225/. HARUKI MURAKAMI. Cuộc săn cừu hoang : Tiểu thuyết / Haruki Murakami; 

Minh Hạnh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2019. - 442tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A wild sheep chase 

+ Môn loại: 895.6 / C514S 

- Phòng Mượn: MN 11341 
 

226/. KORE-EDA HIROKAZU. Gia đình trộm cắp / Kore-eda Hirokazu; Cỏ Dại 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 238tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / GI-100Đ 

- Phòng Mượn: MN 11398-11399 
 

227/. NARIKO NARITA. Quán ăn nơi góc hẻm / Nariko Narita; Ngân Hà dịch. - H.: 

Thế giới, 2019. - 279tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / QU105Ă 

- Phòng Mượn: MN 11329-11330 

 

228/. MASHIMESA EMOTO. Rừng Taiga : Những bữa cơm Đông Âu của cặp vợ 

chồng giả / Mashimesa Emoto; Như Nữ dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 406tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / R556T 

- Phòng Mượn: MN 11388-11389 
 

229/. OKINA BABA. Tôi là nhện đấy, có sao không? : Tiểu thuyết / Okina Baba; 

Minh hoạ: Tsukasa kiryu; Trịnh Lê Thu Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 2 tập; 18cm 

T.1. - 423tr. 

+ Môn loại: 895.6 / T452L 

- Phòng Mượn: MN 11390-11391 
 

230/. OKINA BABA. Tôi là nhện đấy, có sao không? : Tiểu thuyết / Okina Baba; 

Minh hoạ: Tsukasa kiryu; Taiyou dịch. - H. : Văn học, 2019. - 2 tập; 18cm 

T.2. - 454tr. 

+ Môn loại: 895.6 / T452L 

- Phòng Mượn: MN 11392-11393 
 

231/. ICHIKAWA TAKUJI. Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi / Ichikawa Takuji; Mai 

Khanh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2019. - 188tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / T452V 

- Phòng Mượn: MN 11324 
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232/. YONEZAWA HONOBU. Thằng khờ / Yonezawa Honobu; Như Ý dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 264tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Gusha no end roll 

+ Môn loại: 895.6 / TH116KH 

- Phòng Mượn: MN 11322 

895. 7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 
233/. JEONG GYEONG YUN. Thư ký Kim sao thế? / Jeong Gyeong Yun; Thục Anh 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 415tr. 

+ Môn loại: 895.7 / TH550K 

- Phòng Mượn: MN 11383 
 

234/. JEONG GYEONG YUN. Thư ký Kim sao thế? / Jeong Gyeong Yun; Thục Anh 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 407tr. 

+ Môn loại: 895.7 / TH550K 

- Phòng Mượn: MN 11384 
 

235/. TAE WAN HA. Mọi khoảnh khắc đều là em : Tản văn / Tae Wan Ha; Ibuni 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / M428KH 

- Phòng Mượn: MN 11327 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
236/. HUỲNH NHƯ PHƯƠNG. Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn / Huỳnh Như 

Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 358tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia làm ba phần, thứ nhất là các bài viết về thơ và các 

nhà thơ như Trần Mai Châu, Nhất Hạnh, Bùi Giáng; Thứ hai là các bài viết về tiểu thuyết 

của Thế Nguyên, truyện ngắn của Lê Văn Thảo, Chinh Ba, ..; Cuối cùng là những bài tiểu 

luận viết về các hiện tượng văn hoá, văn học trước năm 1975 ở miền Nam và một số vấn 

đề văn học đương đại. 

+ Môn loại: 895.92209 / GI-119M 

- Phòng Đọc: DV 57196 

- Phòng Mượn: MB 7433-7434 
 

237/. TRÚC LINH LAN. Lời tự tình của những trái tim thao thức : Nghiên cứu, phê 

bình văn học / Trúc Linh Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 137tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92209 / L462T 

- Phòng Đọc: DV 57080 

- Phòng Mượn: MB 7414 

 

238/. NGUYỄN THỊ MINH THÔNG. Tác phẩm với đời sống / Nguyễn Thị Minh 

Thông. - H. : Sân khấu, 2019. - 245tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ, 

nhà văn, nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà như: Nguyễn 

Đình Thi, Huy Cận, Nông Quốc Chấn, Trần Hoàn, Bằng Việt, Vũ Giáng Hương... 

+ Môn loại: 895.922090034 / T101PH 

- Phòng Đọc: DV 57079 

- Phòng Mượn: MB 7413 
 

239/. HÀ LÝ. Lạc giữa lòng Mường : Tập truyện / Hà Lý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 302tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / L101GI 

- Phòng Đọc: DV 57076 

- Phòng Mượn: MV 21569 

 

240/. ĐỖ KIM CUÔNG. Trang trại hoa hồng : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 411tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / TR106TR 

- Phòng Đọc: DV 57048 

- Phòng Mượn: MV 21541 
 

241/. HỒNG GIANG. Ăn cơm mới không nói chuyện cũ : Truyện ngắn / Hồng Giang. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 467tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Ă115C 

- Phòng Đọc: DV 57074 

- Phòng Mượn: MV 21567 
 

242/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Bãi săn / Nguyễn Đình Tú. - H. : Văn học, 2019. - 24cm 

Ph.2 : Phản đồ. - 344tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / B103S 

- Phòng Mượn: MV 21618 
 

243/. TỐNG NGỌC HÂN. Bên kia dòng sông mây : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B254K 

- Phòng Đọc: DV 57058 

- Phòng Mượn: MV 21551 
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244/. HOÀNG LẠI GIANG. Bi kịch gia đình : Tiểu thuyết / Hoàng lại giang. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 331tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B300K 

- Phòng Mượn: MV 21570-21571 
 

245/. CAO DUY SƠN. Biệt cánh chim trời : Tiểu thuyết / Cao Duy Sơn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 376tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B308C 

- Phòng Đọc: DV 57057 

- Phòng Mượn: MV 21550 
 

246/. HỜ A DI. Cài thép vào lá gan : Truyện / Hờ A Di. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 260tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C103TH 

- Phòng Đọc: DV 57056 

- Phòng Mượn: MV 21549 
 

247/. CAO DUY SƠN. Cực lạc : Tiểu thuyết / Cao Duy Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 187tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C552L 

- Phòng Đọc: DV 57068 

- Phòng Mượn: MV 21561 
 

248/. LƯƠNG KY. Chiếu giang : Tập truyện ngắn / Lương Ky. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 387tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH309GI 

- Phòng Đọc: DV 57067 

- Phòng Mượn: MV 21560 
 

249/. DƯƠNG AN. Chúng mình sẽ lại bình yên / Dương An. - H. : Dân trí, 2019. - 

242tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH513M 

- Phòng Mượn: MV 21606-21607 

 

250/. NGUYỄN ĐÌNH LÃM. Chuyện của rừng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đình 

Lãm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 442tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527C 

- Phòng Đọc: DV 57055 

- Phòng Mượn: MV 21548 
 

251/. TỐNG NGỌC HÂN. Đêm không bóng tối : Tập truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 226tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ253KH 

- Phòng Đọc: DV 57050 

- Phòng Mượn: MV 21543 
 

252/. GIÁC. Điều chưa kịp nói : Tập truyện ngắn / Giác. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 190tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ309CH 

- Phòng Đọc: DV 57183 

- Phòng Mượn: MV 21584-21585 
 

253/. DƯƠNG THIÊN LÝ. Điểu Ong - Huyền thoại một anh hùng : Truyện / Dương 

Thiên Lý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 326tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ309-O 

- Phòng Đọc: DV 57049 

- Phòng Mượn: MV 21542 
 

254/. HỜ A DI. Hoa bưởi đỏ : Truyện / Hờ A Di. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H401B 

- Phòng Đọc: DV 57062 

- Phòng Mượn: MV 21555 

 

255/. CAO DUY SƠN. Hoa mận đỏ : Tiểu thuyết / Cao Duy Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H401M 

- Phòng Đọc: DV 57063 

- Phòng Mượn: MV 21556 
 

256/. ĐỖ XUÂN THU. Hoàng hôn xanh : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu. - H. : Nxb.  
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Hội Nhà văn, 2019. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H407H 

- Phòng Đọc: DV 57060 

- Phòng Mượn: MV 21553 
 

257/. ĐỖ XUÂN THU. Internet về làng : Tập truyện ngắn / Đỗ Xuân Thu. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 262tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / I-312V 

- Phòng Đọc: DV 57061 

- Phòng Mượn: MV 21554 
 

258/. NGUYỄN VĂN CỰ. Một vòng đời : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Cự. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 347tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M458V 

- Phòng Đọc: DV 57073 

- Phòng Mượn: MV 21566 

 

259/. TRẦN NGỌC MỸ. Nắng ngoài ô cửa sổ : Tập truyện ngắn / Trần Ngọc Mỹ. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 168tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N116NG 

- Phòng Đọc: DV 57194 

- Phòng Mượn: MV 21610-21611 
 

260/. HASTAG DAWN. Nếu biết anh sẽ là người cũ / Hastag Dawn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 221tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Lê Ngọc Nguyên Anh 

+ Môn loại: 895.92234 / N259B 

- Phòng Mượn: MV 21614 
 

261/. ĐỖ XUÂN THU. Ngày ấy bên sông : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 419tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112Â 

- Phòng Đọc: DV 57037 

- Phòng Mượn: MV 21528 
 

262/. DƯƠNG THIÊN LÝ. Người rừng : Tập truyện ngắn / Dương Thiên Lý. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 243tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558R 

- Phòng Đọc: DV 57047 

- Phòng Mượn: MV 21540 
 

263/. VŨ QUỐC KHÁNH. Phía sau trận chiến : Tiểu thuyết / Vũ Quốc Khánh. - H. 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 423tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / PH301S 

- Phòng Đọc: DV 57053 

- Phòng Mượn: MV 21546 
 

264/. KIỀU DUY KHÁNH. Rừng khuya vẫn gió : Truyện ngắn / Kiều Duy Khánh. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 262tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / R556KH 

- Phòng Đọc: DV 57045 

- Phòng Mượn: MV 21536 
 

265/. TỐNG NGỌC HÂN. Sợi dây diều : Tập truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 284tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / S462D 

- Phòng Mượn: MV 21537-21538 
 

266/. TỐNG NGỌC HÂN. Tam không : Tập truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T104KH 

- Phòng Đọc: DV 57039 

- Phòng Mượn: MV 21530 
 

267/. ĐOÀN HỮU NAM. Tình rừng : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T312R 

- Phòng Đọc: DV 57070 

- Phòng Mượn: MV 21563 
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268/. ĐOÀN HỮU NAM. Thổ phỉ : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 499tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TH450PH 

- Phòng Đọc: DV 57054 

- Phòng Mượn: MV 21547 
 

269/. VĂN GIÁ. Trần gian muôn nỗi : Tập truyện ngắn / Văn Giá. - H. : Văn học, 

2019. - 308tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Ngô văn Giá 

+ Môn loại: 895.92234 / TR121GI 

- Phòng Mượn: MV 21576-21577 
 

270/. NÔNG QUANG KHIÊM. Trên đỉnh La Pán Tẩn : Truyện & bút ký / Nông 

Quang Khiêm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 171tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254Đ 

- Phòng Đọc: DV 57038 

- Phòng Mượn: MV 21529 
 

271/. ĐOÀN HỮU NAM. Trên đỉnh đèo giông bão : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254Đ 

- Phòng Đọc: DV 57041 

- Phòng Mượn: MV 21532 

 

272/. ĐINH SU GIANG. Trên đỉnh Kíp Linh : Tập truyện ngắn / Đinh Su Giang. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 252tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254Đ 

- Phòng Đọc: DV 57044 

- Phòng Mượn: MV 21535 
 

273/. ĐỖ LIÊN QUANG. Trường làng vẫn ra thế giới / Đỗ Liên Quang. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 281tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR561L 

- Phòng Đọc: DV 57181 

- Phòng Mượn: MV 21580-21581 
 

274/. ĐỖ XUÂN THU. Trượt theo lời nói dối : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu. - H. :  
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Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 359tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR563TH 

- Phòng Đọc: DV 57040 

- Phòng Mượn: MV 21531 
 

275/. LÊ HỮU NAM. Vì ta còn chờ nhau : Tiểu thuyết / Lê Hữu Nam. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V300T 

- Phòng Đọc: DV 57195 

- Phòng Mượn: MV 21612-21613 
 

276/. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Xóm chợ : Tiểu thuyết / Nguyễn Hiền Lương. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 489tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / X429CH 

- Phòng Đọc: DV 57051 

- Phòng Mượn: MV 21544 
 

277/. VŨ NGUYỄN HÀ ANH. Sống trong thế giới đàn ông / Vũ Nguyễn Hà Anh. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2019. - 243tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922803 / S455TR 

- Phòng Mượn: MV 21615-21616 
 

278/. Y PHƯƠNG. Fừn nèn - củi tết = Fừn nèn : Văn hoá phong tục / Y Phương. -

H.: Văn hoá dân tộc, 2019. - 355tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92284 / F555N 

- Phòng Đọc: DV 57072 

- Phòng Mượn: MV 21565 
 

279/. ĐỖ XUÂN THU. Khói đốt đồng : Tản văn / Đỗ Xuân Thu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 214tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92284 / KH428Đ 

- Phòng Đọc: DV 57043 

- Phòng Mượn: MV 21534 

 

280/. PHAN VŨ. Ly rượu trần gian : Tản văn / Phan Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 142tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Trần Hồng Hải 
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+ Môn loại: 895.92284 / L600R 

- Phòng Mượn: MV 21617 
 

281/. BÙI NGỌC THANH LAN. Em sẽ nuôi con chúng ta / Bùi Ngọc Thanh Lan.  

H. : Hồng Đức, 2019. - 208tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / E202S 

- Phòng Mượn: MV 21574-21575 
 

282/. HÀ CHIẾN THẮNG. Làm gì trước 30 ? / Hà Chiến Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 294tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / L104GI 

- Phòng Đọc: DV 57193 

- Phòng Mượn: MV 21608-21609 
 

283/. NGUYỄN QUANG HUYNH. Một thời nhớ mãi : Tập bút ký / Nguyễn Quang 

Huynh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 57071 

- Phòng Mượn: MV 21564 
 

284/. THÁI TÂM. Người ăn mày gốc cây dổi : Tập truyện ký / Thái Tâm. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 515tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / NG558Ă 

- Phòng Đọc: DV 57046 

- Phòng Mượn: MV 21539 

 

285/. NGUYÊN BẢO. Người thương đã cũ : Viết cho những kỷ niệm chưa một lần 

nhạt nhoà / Nguyên Bảo. - H. : Văn học, 2019. - 200tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NG558TH 

- Phòng Mượn: MV 21578-21579 
 

286/. HANFU. Nhất định hạnh phúc cả lúc cô đơn / Hanfu. - H. : Phụ nữ, 2019.  

203tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH124Đ 

- Phòng Mượn: MV 21604-21605 
 

287/. PHƯƠNG NY. Yêu không luỵ, giữ tôn nghiêm : Tản văn / Phương Ny. - H. : 

Văn học, 2019. - 209tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Y606KH 

- Phòng Mượn: MV 21572-21573 
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899. VĂN HỌC NAM ĐẢO VÀ CÁC NỀN VĂN HỌC KHÁC: 

288/. ALI, NAELA. Những câu chuyện ngày mưa / Naela Ali ; Halie dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 205tr. : Hình vẽ; 18cm 

+ Môn loại: 899 / NH556C 

- Phòng Mượn: MN 11396-11397 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

289/. MORRIS, IAN. Tại sao phương Tây vượt trội? : Những mẫu hình lịch sử và dự 

báo tương lai / Ian Morris; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 981tr.; 24 

cm 

Tóm tắt: Giải thích lý do phương Tây lại phát triển hơn bất kì khu vực nào khác trên 

thế giới thông qua lý giải chi tiết những câu chuyện trên các lĩnh vực diễn ra ở phương 

Đông và phương Tây trải dài xuyên suốt lịch sử 15000 năm, giải thích sự tương đồng và 

khác biệt giữa chúng và đưa ra những dự báo trong tương lai. 

+ Môn loại: 909 / T103S 

- Phòng Đọc: DL 18104 
 

290/. MISA GJONE. Châu Âu có gì lạ không em? / Misa Gjone. - H. : Thế giới, 2019. 

239tr. : 12tr. ảnh màu; 21cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Ngọc Quyên 

Tóm tắt: Ghi chép và mô tả về hành trình du lịch của bản thân tác giả qua một số 

quốc gia châu Âu; từ đó chia sẻ những trải nghiệm chân thực và mới mẻ về văn hoá, lịch 

sử, ẩm thực và con người ở những nơi đó. 

+ Môn loại: 914.04 / CH125Â 

- Phòng Đọc: DV 57148 

- Phòng Mượn: MG 9890 
 

291/. QUÁCH TẤN. Xứ trầm hương / Quách Tấn. - H. : Thế giới, 2019. - 534tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, địa lý, thắng cảnh cổ tích, dân sinh, các nhân vật lịch 

sử tỉnh Khánh Hoà. 

+ Môn loại: 915.9756 / X550TR 

- Phòng Đọc: DV 57146 

- Phòng Mượn: MG 9886-9887 
 

292/. NGUYỄN QUỐC KHÁNH. 100 tấm gương vượt khó của các danh nhân / 

Nguyễn Quốc Khánh chủ biên, Thanh Hương, Thanh Hằng. - H. : Dân trí, 2019. - 270tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và gương phấn đấu vươn lên của một số 

danh nhân trên thế giới như: Abraham Lincoln, Albert Einstein, Bill Gates, Cao Bá Quát, 

Cát Hồng, Lê Quý Đôn, Lỹ Gia Thành... 

+ Môn loại: 920.0091 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57147 

- Phòng Mượn: MG 9888-9889 
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293/. SHIBUSAWA EIICHI. Vũ Dạ Đàm : Tự truyện / Shibusawa Eiichi ; Nguyễn 

Lương Hải Khôi dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 348tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời của Shibusawa Eiichi (1840-1931) từ thời thơ ấu đến khi 

treo ấn từ quan để dấn thân vào thương trường, đồng thời cung cấp một bức tranh toàn 

cảnh từ góc nhìn của người trong cuộc về "thế hệ Minh Trị" ở Nhật Bản. 

+ Môn loại: 952.03 / V500D 

- Phòng Đọc: DV 57150 

- Phòng Mượn: MG 9893 
 

294/. ĐỖ VĂN NINH. Từ điển chức quan Việt Nam / Đỗ Văn Ninh. - H. : Thông tấn, 

2019. - 670tr.; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu gần 2000 mục từ "Chức quan Việt Nam " được sắp xếp theo vần 

chữ cái trong lịch sử quan chế nhiều thời đại nước ta. 

+ Môn loại: 959.7009 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4454 
 


